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Ì> THIẾT LẬP MỤC TIÊU - THEO ĐUỎI HOÀN MỸ 

Công ty Kin Long từ khi hình thành và phát triển, là công ty chuyên nghiên cứu chế tạo và 

cung cấp sản phẩm ngũ kim trong xây dựng, luôn luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm chất 

lượng cao và tư vấn về kỹ thuật. Trải qua nhiều năm phát triển, thương hiệu Kin Long đã trở 

thành một trong những thương hiệu có tiếng trong lĩnh vực xây dựng. 

Vào tháng 3 năm 2016 cổ phiếu Kin Long đã chính thức được niêm yết tại sàn giao dịch 

chứng khoán Thẩm Quyến, tên cổ phiếu viết tắt “Ngũ kim Kin Long”, mã cổ phiếu “002791” 

và trở thành 1 trong năm công ty xây dựng lớn nhất trong nước được lên sàn chứng khoán. 

Diện tích nhà máy lớn hơn 200000m, tổng số nhân viên hơn 10000 người. Công ty đã lập 

rất nhiều văn phòng giao dịch ở trong và ngoài nước, sản phẩm đã được bán tại trên 100 

quốc gia và vùng lãnh thổ. 

“Chỉ có chuyên nghiệp mới tạo nên giá trị đặc sắc, đầu cơ không có tương lai”, những năm 

trở lại đây, công ty Kin Long hướng nhân viên làm việc tuân thủ theo nguyên tắc này. Từ các 

lãnh đạo cấp cao đến nhân viên tập sự đều không ngừng hoàn thiện và sáng tạo, và đã trở 

thành những cá nhân ưu tú trong nghành. 

Kin Long ngoài việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, còn sở hữu nhiều chuyên 

gia, nhà thiết kế phát triển dòng sản phẩm mới, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm của Kin 

Long luôn đi đầu trên thế giới. Hiện nay, số lượng sản phẩm của Kin Long đã hơn 10.000 loại, 

độc quyền trong và ngoài nước hơn 500 hạng mục, sản phẩm phong phú cùng với năng lực 

sáng tạo ưu việt là nguồn động lực dồi dào giúp cho Kin Long không ngừng tiến bộ. Kin Long 

cung cấp sản phẩm đi kèm với ý tưởng thiết kế hiện đại, bề ngoài bóng bẩy, chất lượng vượt 

trội, hài lòng khách hàng với các cá tính khác nhau. Kin Long đã cung cấp sản phẩm và dịch 

vụ cho nhiều công trình có tiếng trên thế giới, sản phẩm Kin Long đã trở thành tiêu chí xây 

dựng tại các công trình ở các thành phố lớn, trờ thành niềm tự hào và kiêu hành của mỗi con 

người Kin Long. 

Đối với công ty chuyên về xây dựng, những nhân viên thiết kế thông minh thì Kin Long là đối 

tác có trách nhiệm và đáng tin cậy. 



}> CÁC THƯƠNG HIỆU LÀ CÔNG TY CON CỦA KIN LONG 

Chúng tôi tập hợp các thương hiệu hàng đầu về sản phẩm ngũ kim, sử dụng các thương hiệu 

khác nhau để có thể đa dạng hóa về sản phẩm và công trình. 
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}> SƠ LƯỢC VÈ CÔNG TY KIN LONG VIỆT NAM 

KIN LÔNG 
CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM 

Công ty TNNH Kin Long Việt Nam là đại diện tại Việt Nam của Tổng công ty Kin Long Trung 

Quốc có trụ sở tại KCN Đại Bình, Thị trần Đường Hạ, Thành phố Đông Quản, Tỉnh Quảng 

Đông, Trung Quốc chuyên sản xuất các loại phụ kiện cửa nhôm, phụ kiện vách kính, mặt 

dựng, phụ kiện lan can, phụ kiện nhà vệ sinh, phòng tắm, phụ kiện thủy lực, các loại khóa 

đa năng, các loại khóa cửa gỗ. 

Công ty TNHH Kin Long Việt Nam chính thức đi vào hoạt động vào tháng 1 năm 2015, trụ 

sở chính tại Hà Nội. Tính đến cuối năm 2017 (3 năm) do nhu cầu của thị trường và mong 

muốn được phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo nhất, Kin Long Việt Nam đã thành lập 

thêm 3 văn phòng đại diện chính thức đặt tại cả 3 miền tổ quốc là Hải Phòng, Đà Nẵng và 

TP.Hồ Chí Minh. 

Để đáp ứng tốt nhất cho khách hàng, đầu năm 2016 kho hàng đầu tiên của Kin Long Việt 

Nam được thành lập, trụ sở đặt tại Đan Phượng - Hà Nội. Đến cuối năm 2017 đã thành lập 

thêm 2 kho hàng trụ sở đặt tại Bình Dương - TP.Hồ Chí Minh và Sơn Trà - Đà Nẵng. 

Cùng với đội ngũ hơn 150 nhân viên làm việc chuyên nghiệp, phục vụ tận tình chu đáo, với 

phương châm “Việc đơn giản làm tốt vạn lần không đơn giản, việc dễ cẩn thận làm nghìn 

lần không hề dễ”, Kin Long Việt Nam sẽ và luôn đem đến cho khách hàng sự tin tưởng cùng 

với giá trị đặc sắc nhát đến từng công trình. 

Kin Long - Vì một cuộc sống tươi đẹp



}> NHỮNG DANH HIỆU TIÊU BIẺU 

® Danh hiệu doanh 

nghiệp công nghệ 

cao quốc gia. 

se Công ty đã được 

thông qua việc kiểm 
định phòng thí 

nghiệm quốc gia. 

® Giành được thương 

hiệu nỗi tiếng tỉnh 
Quảng Đông. 

®© Đã được trao giải thưởng 

là sản phẩm xây dựng đô 
thị và nông thôn bằng 
thiết kế và viện nghiên 
cứu tiêu chuẩn của Trung 
Quốc. 

Phụ kiện Kin Long đã 

được trao giải thưởng là 

sản phẩm xây dựng đô 
thị và nông thôn do viện 

nghiên cứu thiết kế tiêu 
chuẩn của Trung Quốc 
danh hiệu 50 doanh 

nghiệp hàng đầu thành 
phố Đông Quản. 

® Được Phó chủ tịch Ủy 
ban doanh nghiệp phụ 

kiện xây dựng Trung 

Quốc tặng thưởng. 

© Giành giải Nhất về 
khoa học và công 

nghệ của Ủy ban kết 
cấu kim loại Trung 
Quốc. 

® Hệ thống cửa kép Kin 
Long đã được trao 

giải thưởng là Sản 

phẩm công nghệ cao 
của Quảng Đông. 

Sẻ 
e Sản phẩm thương ® Công ty đã được Ủy 

hiệu nỗi tiếng tỉnh ban tiêu chuẩn nâng 
Quảng Đông. cao trao bằng 

SAC-TC448. 

® Đã đạt được danh 

hiệu bằng sáng chế 
doanh nghiệp. 

se Công ty đã được chỉ 

nhánh xây dựng cấu 
trúc ngũ kim trao giải 

khoa học và công 

nghệ tiên tiến doanh 
nghiệp xuất sắc. 

® Doanh nghiệp đầu 
tiên có trụ sở chính 

tại Đông Quản. 

Kin Long - Vì một cuộc sống tươi đẹp



® Kin Long đã được trao giải Nhì 
về tiền bộ khoa học và công 
nghệ quốc gia. 

® Đã được trao giải thưởng là 

doanh nghiệp sở hữu trí tuệ 
quốc gia năm 2015. 

® Đã được trao giải thưởng là 
doanh nghiệp đi tiên phong trong 
lĩnh vực công nghiệp trang trí 
xây dựng Trung Quốc. 

® Đã được trao giải thưởng là 
doanh nghiệp đóng góp xuất sắc 
trong lĩnh vực cửa UPVC và cửa 
sổ ngành công nghiệp. 

® Đã trở thành 1 trong 500 doanh 
nghiệp hàng đầu của tỉnh Quảng 
Đông từ năm 2010-2015. 

® Tham gia dự án và đã giành 
được giải thưởng vàng kết cấu 
thép Trung Quốc. 

e Nằm trong số 5 công ty tăng 
trưởng hàng đàu trong chuỗi 
cung ứng bắt động sản Trung 
Quốc năm 2017. 

® Nằm trong số 500 công ty phát 
triển bát động sản hàng đầu tại 
Trung Quốc. 

® Giành được giải thưởng 

Doanh nghiệp tiêu biểu về sở 
hữu trí tuệ Quốc gia. 

® Được trao giải Doanh nghiệp 

xuất sắc của tỉnh Quảng Đông 
trong dịp kỷ niệm 40 năm mở 
cửa cải cách. 

OÒ©Ặ. 
® Kin Long đã đạt danh hiệu 

Top 100 doanh nghiệp hàng 

đầu về hiệp hội xây dựng 
trang trí Trung Quốc. 

® Đã đạt thương hiệu AAA về 
công nghệ cấu trúc thép xây 
dựng. 

e Đã đạt được giải thưởng 

khoa học và công nghệ 

hàng đầu Trung Quốc. 

® Kin Long đã được xác nhận 

là trung tâm công nghệ thứ 

14 của tỉnh Quảng Đông. 

© Tháng 3/2016, cổ phiếu Kin Long chính 
thức được niêm yết tại sàn giao dịch 

chứng khoán Thẩm Quyến, tên cổ phiếu 
được viết tắt là “Ngũ kim Kin Long”. 

® Đã được đánh giá các thành phần kỹ 
thuật công nghệ tại trung tâm nghiên 
cứu tỉnh Quảng Đông. 

® Đạt giải Nhì của giải thưởng FC là thương 
hiệu có ảnh hưởng nhất năm 2016. 

® Được bầu là “Doanh nghiệp xuất sắc 
trong sở hữu trí tuệ của tỉnh Quảng 
Đông" do hiệp hội quyền sở hữu trí tuệ 

Quảng Đông (ipr) bảo vệ. 

® Được công nhận là doanh nghiệp lớn và 
quan trọng của thành phố Đông Quản bởi 
chính phủ nhân dân thành phố Đông Quản. 

Kin Long - Vì một cuộc sóng tươi đẹp



PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM 



PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM 

KLCN11. cửA sỏ MỞ QUAY 1 CÁNH ĐA ĐIẺM 

- 
Hệ nhôm Xing Fa 55 

[5 

Hệ nhôm JMA, PMA 

PHƯƠNG ÁN ĐIỄN HÌNH 

Tên sản phâm Mã sản phẩm Ô lượng 

Tay nắm CZS319 L/R 

2 Thanh chuyển động LZDC01 1 

3 Vấu khóa SK37 2 

4 Bản lề HC400A-12” 2 

5 Khóa giữa LSK76 1 

6 Đệm chống xệ 1630F.JS-16 2 

7 Gioăng bao khung 9028 

8 Gioăng chèn kính trong 41809 

9 Gioăng chèn kính ngoài 41808 

*Dựa vào hệ nhôm khác nhau đề lựa chọn phụ kiện 

PHỤ KIỆN THAY THÉ 

CZS123 

Phương án thay thế trên là những mã có sẵn tại kho Việt Nam. Để biết thêm chi tiết hãy liên lạc với 
nhà cung cấp. 

Kin Long - Vì một cuộc sống tươi đẹp



PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM 

KLCN12. cửA SỎ MỞ QUAY 1 CÁNH ĐA CẠNH 

1 Tay nắm CZS319 LIR 1 

2 | Đầu chia chuyển động ZCD75 1 

3 Vấu khóa ZA1-6A 3 

4 Đầu khóa biên N39 2 

5 Bộ chuyển góc Zc2 1 

6 Bản lề WJL100 2 

7 Khóa giữa SK70 1 

8 Đệm đe N34A 1 

9 Đệm chống đơ N33 4 

PHỤ KIỆN THAY THÉ 

CZS123 CZS160L/R[ CZS116S | CZS320 L/R 

Phương án thay thế trên là những mã có sẵn tại kho Việt Nam. Để biết thêm chỉ tiết hãy liên lạc với 
nhà cung cấp. 

Kin Long - Vì một cuộc sống tươi đẹp



PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM 

KLCN13. cửA sSỏ MỞ HÁT ĐA ĐIỄM 

Mã 
| 

Hệ nhôm Xing Fa 55 

N 
Hệ nhôm JMA, PMA 

6) 

PHƯƠNG ÁN ĐIỄN HÌNH 

Tay nắm CZS319 LIR 

2 Thanh chuyển động LZDC01 1 

3 Vấu khóa SK37 2 

4 Bản lề FJ600A-12" 2 

5 Khóa giữa LSK76 1 

6 Đệm chống xệ 1630F.JS-16 4 

7 Thanh hạn vị FC200 2 

8 Gioăng bao khung 9028 

9 Gioăng chèn kính trong 41809 

10 | Gioăng chèn kính ngoài 41808 

*Dựa vào hệ nhôm khác nhau đề lựa chọn phụ kiện 

PHỤ KIỆN THAY THÉ 

Thanh chống 

CZS116S CZS160L/R CZS123 HC680 HC610 FC200 

Phương án thay thé trên là những mã có sẵn tại kho Việt Nam. Đề biết thêm chỉ tiết hãy liên lạc với 
nhà cung cắp. 

Kin Long - Vì một cuộc sống tươi đẹp
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KLCN14. cửA SỎ MỞ HÁT ĐA ĐIỄM 

Hệ nhôm móc treo 

PHƯƠNG ÁN ĐIỄN HÌNH 

1 Tay nắm CZS319 L/R 1 

2_ | Thanh chuyển động LG01 1 

3 Vấu khóa SK37 2 

4 Thanh chống FC600-X 2 

5 Thanh chống FC600-S 2 

6 Đệm chống xệ 1630F.JS-16 4 

*Dựa vào hệ nhôm khác nhau đề lựa chọn phụ kiện 

PHỤ KIỆN THAY THÉ 

Thanh chống 

CZS619 CZS160 L/R CZS116S SC600-S/I FC600-DX 

Kin Long - Vì một cuộc sống tươi đẹp



PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM 

KLCN15. cửA SỎ MỞ QUAY 2 CÁNH ĐA ĐIỂM 

: 
P7 

Hệ nhôm Xing Fa 55 

Ái
 

Hệ nhôm JMA, PMA 

PHƯƠNG ÁN ĐIỄN HÌNH 

1 Tay nắm CZS319 L/R 

2 Thanh chuyển động LZDC01 1 

3 Vấu khóa. SK37 2 

4 Bản lề HC400A-12” 4 

5 Khóa giữa LSK76 2 

6 Đệm chống xệ 1630F.JS-16 4 

7 Chốt cánh phụ SCOX220A 2 

8 Hồ chốt SK30 2 

9 Gioăng bao khung 9028 

10 | Gioăng chèn kính trong 41809 

11 | Gioăng chèn kính ngoài 41808 

*Dựa vào hệ nhôm khác nhau đề lựa chọn phụ kiện 

PHỤ KIỆN THAY THÉ 

CZS123 

Phương án thay thế trên là những mã có sẵn tại kho Việt Nam. Để biết thêm chi tiết hãy liên lạc với 
nhà cung cấp. 

Kin Long - Vì một cuộc sóng tươi đẹp



PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM 

KLCN16. cửA Sỏ QUAY LẠT 

PHƯƠNG ÁN ĐIỄN HÌNH 

1 Tay nắm CZS08 1 

2 Đệm chống lỏng FSP10 1 

3 | Bộ chia chuyển động FWG10 1 

4 Vấu khóa ZA1-6A 2 
5 Bộ chuyển góc ZA1 1 
6 Tay kéo LG11 1 

7 Bộ chuyển đổi N50 1 

8 Bộ chống rơi N31 1 

9 Đêm chống đơ N33 1 

10 Đệm đe LN34 1 

1 Nắm chống nước FSG-10 2 

12 Bản lề trên NDHA10 1 

13 Bản lề dưới NDHB10, 1 

*Dựa vào hệ nhôm khác nhau đẻ lựa chọn phụ kiện 

PHỤ KIỆN THAY THÉ 

CZS20 CZS28 CZS30S CZS23 CZS10 CZS30 

Kin Long - Vì một cuộc sóng tươi đẹp



PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM 

KLCN17. cửA ĐI MỞ QUAY 2 CÁNH ĐA ĐIỄM 

Hệ nhôm Xing Fa 55 

PHƯƠNG ÁN ĐIỄN HÌNH 

Tên sản phẩm Mã sản phẩm | Số lượng 

1 Tay nắm MZS20 1 

r4 Thân khóa MSC28/I 1 

3 Miệng ốp KMB180A 1 

4 Lõi khóa KIL4730/T 1 

5 Hồ chốt SK30A. 1 

6 Chốt âm MCX320 2 

7 Bản lề T-MJ06 6 

8 Đầu khóa biên N40 2 

9 Gioăng bao khung 9028 

10 | Gioăng chèn kính trong 41809 

T1 Gioăng chèn kính ngoài 41808 

*Dựa vào hệ nhôm khác nhau đề lựa chọn phụ kiện 

PHỤ KIỆN THAY THÉ 

LHD83 L/R 
(180 kg) (80 kg) 

*Phương án thay thé trên là những mã có sẵn tại kho Việt Nam. Đẻ biết thêm chỉ tiết hãy liên lạc với 
nhà cung cắp. 

MZS818 MZS820 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM 

KLCN18. cửA ĐI MỞ QUAY 2 CÁNH ĐA ĐIỄM 

Hệ nhôm rãnh C tiêu chuẩn 

PHƯƠNG ÁN ĐIỄN HÌNH 

1 Tay nắm MZS20 1 

2 Thân khóa MSC28/I 1 

3 Miệng ốp KMB180A 1 

4 Lõi khóa KILAB 1 

5 Hồ chốt SK20 1 

6 Chốt T-CXG01 2 

7 Thanh đẩy T-MCX160/I 2 

8 Đầu khóa biên N40 2 

9 Bản lề M16 L/R 6 

PHỤ KIỆN THAY THÉ 

, LHE63 L/R J5C LIR | M420 MzS23 | MZ818 | MZS820 | “(1sokg) ` | CJ4(55kg)| 210kg) | (200%) 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM 

Kin Long - Vì một cuộc sóng tươi đẹp



PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM 

KLCN19. cửa ĐI LÙA 2 CÁNH ĐA ĐIỂM 

1 Tay nắm T-MLS03 2 

2 Thân khóa T-SGS14/I 2 

3 Thanh chuyển động TYG05 4 

4 Vấu khóa U03C 4 

5 Miệng ốp T-KMB201 2 

6 Bánh xe ML23-YN 4 

7_| Đệm dẫn hướng dưới phải DG-06 2 
8 Chống đập cánh FK-C 4 

9 Chống đập cánh FK-B 4 

10 _|_ Đệm dẫn hướng trên trái DG-03 2 
1 Đệm dẫn hướng trên phải DG-04 L4 

12 | Đệm dẫn hướng dưới trái DG-05 2 

13 Đệm chống đập cánh T-FK-D 2 

14 Đệm chống nhấc FDK 1 

PHỤ KIỆN THAY THÉ 

ML16AG27K24.5.J140K4(110 kg) ML19G27K24.5.J140K4(110 kg) LSL-2001A-YN(90kg) 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM 

KLCN20. cửa ĐI XÉP LÙA 4 CÁNH (4-3-1) 

L 
œs—Ì- 

Hệ nhôm Xing Fa 63 

PHƯƠNG ÁN ĐIỄN HÌNH 

1 Tay nắm MZS20 1 

2 Thân khóa MSC28/II 1 
3 Miệng ốp DMS20B 1 
4 Bản lề biên FXZ11 9 

5 Hệ thống bản lề trên FXZ1B 1 

6 Hệ thống bản lề dưới FXZ5B 1 

7 Tay kéo. T28D. 1 
8 Bộ chia chuyển động CDQ20 1 

9 Thanh chuyển động FXZ6 2 
10 Lõi khóa KIL3737/T 1 

11 Bản lề tay kéo FXZ12 1 

12 Chốt cánh phụ SCX500A. 2 
13 Hồ chốt SK10, 2 

PHỤ KIỆN THAY THÉ 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM 

KHÓA THÔNG MINH DÀNH CHO CỬA NHÔM 

SZN51000 

Các thông số cơ bản: 

1Ì Nguyên liệu chính: Hợp kim nhôm 

2| Chức năng mở khóa: Vân tay, thẻ, 
mật khẩu, khóa cơ 

Màu sắc có sẵn: Đen/xám 

Cấp điện khẩn cấp: Cấp điện khẩn 
cập USB 

Loại vân tay: Bán dẫn (tròn) 

Chống trộm mật khẩu ảo 

Chức năng khóa ngược 

Nhắc nhở pin yếu 

(O
| 

|
œ
|
 

|
¬
|
 

|Ø
| 

|
œ
 

Hướng dẫn bằng giọng nói 

T-ZNS001 

Các thông số cơ bản: 

1Ì Nguyên liệu chính: Hợp kim kẽm 

2| Chức năng mở khóa: Vân tay, mật 
khẩu, khóa cơ 

3] Màu sắc có sẵn: Bạc ngọc trai/nano 

đen/đỏ đồng 

= 4Ì Cấp điện khẩn cấp: Cấp điện khẩn 
› cấp USB 

Loại vân tay: Bán dẫn (tròn) 

Chống trộm mật khẩu ảo 

Nhắc nhở pin yếu 

@
|
 

|
|
 

|Ø
|
 

|Ơ
n 

Hướng dẫn bằng giọng nói 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA CAO CẤP 

Z-TLM300 Series. Hệ CỬA LÙA 4 CÁNH 
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PHƯƠNG ÁN ĐIỄN HÌNH 

Tên sản phẩm Mã sản phẩm 

1 Tay nắm ZLSA2131 2 Oxy hóa (Tùy chọn) 

2 Tay kéo. ZCZS1615/11 2 Sơn tĩnh điện 

3 Thân khóa ZGSB2820/11 1 

4 Miệng ốp ZKMB20 1 

5 Óp lõi khóa ZSXH20 2 Oxy hóa 

6 Lõi khóa KIL3737/T 1 Phụ thuộc vào hệ nhôm 

7 Khóa âm ZTLS1510H 2 Oxy hóa (tùy chọn) 

8 Thanh chuyển động ZCDG412-1000 2 Lựa chọn 1500mm và 1800mm 

9 Vấu khóa ZSKB21 4 

10 Bánh xe ZMHL4410 8 Phụ thuộc vào hệ nhôm 

+11 Bánh xe trên ZDXL1140 8 Phụ thuộc vào hệ nhôm 

12 Chống đập cánh ZFZK12 6 

13 Chống thao tác lỗi ZFWQ21 2 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CAO CẤP 

Z-FTL100 Series. CỬA XÉP TRƯỢT 4 CÁNH 
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Tên sản phẩm Mã sản phẩm 

1 Tay nắm ZMZS1730 1 Sơn tĩnh điện (tùy chọn) 

2 Thân khóa ZMSB3210/II 1 

3 Miệng ốp ZKMB11 1 

4 Bộ chia chuyển động ZCDQ211 2 

5 Tay nắm ZCZS8630 2 Sơn tĩnh điện (tùy chọn) 

6 Đầu khóa biên ZCXA23A 4 

7 Lõi khóa KIL4747/T 1 

8 Bản lề kèm bánh xe trên ZFTL 100-01 1 Sơn tĩnh điện 

9 Bản lề kèm bánh xe dưới ZFTL 100-02 1 Sơn tĩnh điện 

10 Bản lề biên ZFTL 100-05 8 Sơn tĩnh điện 

+1 Bản lề kèm tay kéo. ZFTL 100-06 1 Sơn tĩnh điện 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA CAO CẤP 

Z-SMM100 Series. HẸ cửA LƯỚI 
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Cửa mở trong 

PHƯƠNG ÁN ĐIỄN HÌNH 

Tên sản phẩm Mã sản phẩm 

1 Tay nắm cửa lưới ZMZS1723 1 Oxy hóa 

2 Thân khóa ZMSB3210/I 1 

3 Miệng ốp ZKMB11 1 

4 Đầu khóa biên ZCDG715/I 2 

5 Vấu khóa ZSKA11A 2 Trái /Phải 

6 Bản lề ZMHY175 3 Oxy hóa (tùy chọn) 

7 Lõi khóa KIL3737/T 1 Phụ thuộc ¬¬ rộng của 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA CAO CẤP 
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PHƯƠNG ÁN ĐIỄN HÌNH 

Tên sản phẩm 

Cửa lưới mở ngoài 

Mã sản phẩm 

8 Tay nắm cửa lưới ZMZS1723 1 Oxy hóa 

9 Thân khóa ZMSB3210/I 1 

10 Miệng ốp ZKMB11 1 

+1 Đầu khóa biên ZCDG715I 2 

12 'Vấu khóa ZSKA11A z Trái /Phải 

13 Bản lề ZMHY175 2 Oxy hóa (tùy chọn) 

14 Lõi khóa KIL3737/T 4 Phụ thuộc hến chiêu rộng của 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA CAO CẤP 

TAY NÁM 
Tên: Tay nắm 

Mã: ZMZS9610 

Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện 

Thích hợp: Nâng và lùa 

Lưu ý: Chiều dài cốt vuông đưa vào trong tay nắm 
từ 23-28mm 

Tùy chọn màu: JWWW I mm 
Vàn Bạc thời Øi Vàng 

cổ điễn thượng sáng 

m=: _— mi 
Đồng Đen Trắng. 

cổ điện ngọc trai 

TAY NÁẮM 
Tên: Tay nắm Ẵ 

Mã: ZMZS16165/I |5, 

24 8 Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện coi 

Thích hợp: Cửa lùa 

Lưu ý: Chiều dài lưỡi L = 20-70mm 

tới 

Tùy chọn màu: JSWW k ¡ 
VI Vàng Bạc thời Vàng 

cổ điển. thượng sáng 

=. =.. 
Đồi Đen Trắng 
có đến ngọc trai 

CHÓT SẬP 
Tên: Chốt sập. 

Mã: ZTLS1110 

Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện 

Thích hợp: Cửa lùa 

Lưu ý: Chiều rộng khung nhôm tối thiểu 35mm. 

Tủy chọn màu: BENM  j = 
E Vàn Bạc thời Vàng 
cổ điễn thượng sáng 

Đồn: Đen Trắng 
cỗ điễn ngọc trai 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA CAO CẤP. 

HỆ TAY NĂM SUỐT VUÔNG 
Tên: Tay nắm suốt vuông 

Mã: ZCZS8111 

Xử lý bề mặt: Sơn tĩnh điện 

Thích hợp: Cửa số mở quay và cửa sổ quay lật 

Lưu ý: L=25mm/30mm/35mm/40mm/45mm 

Tủy chọn màu: [BMNM  Ƒ | 
'Vàn, Bạc thời #l Vàng 

cỗ điên thượng sáng 

Đồn Đen Trắng 
cổ điễn ngọc trai 

HỆ TAY NÁM LƯỠI KẸP 
Tên: Tay nắm lưỡi kẹp. 

Mã: ZCZS1413 

Xử lý bề mặt: Anodizing 

Thích hợp: Cửa sổ mở quay 

Lưu ý: L=20-60mm 

Tùy chọn màu: ĐỜI jÔ  JSS NNNM 
Vàng EiBạchời Vàng Đồng 
cỗổđến thượng sáng  cổđiển 

TAY NÁM CỬA ĐI 
Tên: Tay nắm cửa đi 

Mã: ZCZS1720 Sản phẩm không kèm lõi khóa (ZCZS1720/I) 

Xử lý bề mặt: Anodizing 

Thích hợp: Cửa mở quay, cửa xếp trượt 

Lưu ý: Chiều dài suốt vuông bằng chiều rộng khung 
nhôm H+2*(15-20mm). 

Chiều dài của vít bằng chiều rộng khung nhôm 
H+2*(10-15mm), 
Chiều dài được làm tròn 

Tùy chọn màu BAN E=” BE IEHNM 
iVàn: Bạcthời Vàng Đồn 
cổ đến thượng sáng cổ điễn 

TAY NÁM CỬA ĐI 
Tên: Tay nắm cửa đi 

Mã: ZMZS1731 Sản phẩm không kèm lối khóa (ZMZS1731/I) t6 ¬ / 
s › 

Xử lý bề mặt: Anodizing — In 4 
Thích hợp: Cửa mở quay, cửa xếp trượt X2 

Lưu ý: Chiều dài suốt vuông bằng chiều rộng khung ` 
nhôm H+2*(15-20mm) $ `“ 
Chiều dài của vít bằng chiều rộng khung nhôm `. Š 
H+2*(10-15mm), li ` 
Chiều dài được làm tròn | 

Tùy chọn màu: [MB E = „mg 6 UU _ 
Vàng VjBạc thời Vàng Đồn 

có đẫn thượng sáng cô đin 
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SẢN PHẨM GIOĂNG 

GIOĂNG NEWANTON 

- Chống cháy cấp độ FV-O_. 

- Gioăng chống cháy khi gặp lửa có khả năng làm chậm quá trình cháy đồng thời hạn chế 

khí độc kéo dài thời gian sống sót. 

GIOĂNG EPDM 

- Có độ bền cao, cách âm cách nhiệt, đàn hồi 

chống nước, chống chịu thời tiết tốt hơn so 

với gioăng PVC. 

- Dùng để triệt tiêu lực, giảm chấn giảm va 

chạm giữa cánh cửa và khuôn bao. Giúp cửa 

kín khít hơn. 

- Đặc biệt chất liệu EPDM - S là chất liệu 
không phản ứng với Silicol, dùng cho hệ mặt 

dựng. 

- Khi đốt tạo thành bột than. 
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SẢN PHẨM GIOĂNG 

GIOĂNG TPE/TPV 

⁄ ;ð ` 

⁄1 
- Gioăng TPE/TPV: bao gồm 2-3 vật liệu cao su khác nhau trong đó vật liệu chính là PVC và 

EPDM. 

- Độ cứng của gioăng tùy thuộc theo yêu cầu của khách hàng. 

- Sản phẩm thân thiện với môi trường. Có thể tái chế được. 

GIOĂNG SILICONE 

- Sử dụng chất liệu silicone, có khả năng chịu 

nhiệt tốt, ít bị tác động bởi ánh nắng mặt trời, 

rất bền. 

- Khả năng chống chịu trong môi trường dung 

môi tốt. 
- Màu sắc phong phú: Đỏ, đen, trắng. Vàng, 

xanh... 

GIOĂNG GÓC 

- Sản phẩm gioăng góc: Phần góc được đúc 

nguyên khối, cùng chất liệu với dải gioăng. 

Hình dạng và kích thước được ổn định. 

- Thêm phần gioăng ở 2 đầu: 

+ Giúp che khoảng trống. 

+ Tăng bề mặt liên kết keo để cải thiện độ 

bám dính của dải gioăng và gioăng góc. 
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SẢN PHẨM GIOĂNG 

HỆ GIOĂNG DÙNG CHO HỆ XINGFA 55 

Mã: 9028. 
Chất liệu: EPDM 
Độ cứng: 65+5A 

Mã: 41808 Mã: 41812 
'Chắt liệu: EPDM Chắt liệu: EPDM. 
Độ cứng:65+5A Độ cứng:65+5A 

HỆ GIOĂNG DÙNG CHO CỬA NHÔM 

——s 

„X 

w— 
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SẢN PHẨM GIOĂNG 

HỆ GIOĂNG DÙNG CHO CỬA NHÔM GÕ 

HỆ GIOĂNG DÙNG CHO MẶT DỰNG 

Kin Long - Vì một cuộc sống tươi đẹp t1"



SÂN PHẨM KEO 

KEO BỌT NỞ 

Mas‹ 

ẫMGezsc 

Ft0FEssIONA 

USE 
PU FoAl 

— ANH 

v 

- Mã sản phẩm: MS-A 

~ Loại: Dung dịch 

- Độ nở: hơn 60 lần 

- Thời gian khô bề mặt (phút): 5-10 

~ Thời gian khô hoàn toàn (phút): 50-60 

- Màu sắc: Trắng 

~ Thời hạn sử dụng: 12 tháng 

~ Dung tích: 750ml 

- Cân nặng: 900g 
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SẢN PHẨM KEO 

KEO SILICON 

- Mã sản phẩm: MS-801 

- Loại: Keo trung tính (Ketone Gum) 

- Sử dụng: Hợp kim nhôm, thủy tinh, PVC, UPVC vv 

- Thời gian khô bề mặt (phút): 5-10 

- Thời gian hình thành chống dính (giờ): < 1.0 

- Màu sắc: đen, trắng, xám, trong suốt 

- Thời hạn sử dụng: 12 tháng 

- Dung tích: 300ml 

- Cân nặng: 430g 

Kin Long - Vì một cuộc sống tươi đẹp



SẢN PHẨM VÍT 

VÍT TỰ KHOAN 
Vít tự khoan đầu tròn rãnh chữ thập Vít tự khoan đầu chìm rãnh chữ thập 

4 ` hổ
 

Vít tự khoan đầu Vít tự khoan đầu chìm rãnh chữ thập phức 

ì h h Có à h đÐi x.. x = 3 B SH =3 NT đ@ 
HỆ VÍT 

Vít đầu chìm lục giác trong Vít đầu tròn rãnh chữ thập 

=4 Ề 4 & + 

memmmx đầu tròn lục giác 'Vít dạng khoan lục giác trong 

Vít đầu chìm rãnh chữ thập 

=g.—: 
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là 8#
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SẢN PHẨM CỮ NHÔM 

THANH CỮ NHÔM 

THANH CỮ INOX 

- Độ dẫn nhiệt thấp đảm bảo yếu tố cách nhiệt của kính hộp 

cách nhiệt. 

Hệ số giãn nở nhiệt thấp đảm bảo độ kín khít, cách âm, 

cách nhiệt trong điều kiện môi trường thay đổi nhiệt độ. 

- Độ bền sản phẩm cao do có độ cứng và chống ăn mòn 

cao. 
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SẢN PHẨM CỮ NHÔM 

55 115 

THANH CỮ NHÔM s5 & 
- Thanh cữ nhôm không gập „c lun 

- Thanh cữ nhôm có gập. 85 155 
- Thanh cữ nhôm màu có gập 95 16.0 

10.5 17.5 

11.5 19.5 

Thông số chỉ tiết 

Loại Chiều rộng Chiều cao Đóng gói - 
Thùng cartoon Giá sắt 

Sản phẩm tiêu chuẩn 

6A 5.5 mm 6.5 mm 5m 6m 

9A 8.5 mm 6.5 mm 5m 6m 

12A 11.5 mm 6.5 mm 5m 6m 

Sản phẩm phi tiêu chuẩn 

14A 13.5 mm 6.5 mm 5m 6m 

15A 14.5 mm 6.5 mm 5m 6m 

16A 15.5 mm 6.5 mm 5m 6m 

18A 17.5 mm 6.5 mm 5m 6m 

20A 19.5 mm 6.5 mm 5m 6m 

7A 6.5 mm 6.5 mm 5m 6m 

8A 7.5mm 6.5 mm 5m 6m 

8B 8.0 mm 6.5 mm 5m 6m 

10A 9.5 mm 6.5 mm 5m 6m 

10B 10.0 mm 6.5 mm 5m 6m 

11B 11.0 mm 6.5 mm 5m 6m 

13B 13.0 mm 6.5 mm 5m 6m 

14B 14.0 mm 6.5 mm 5m 6m 

15B 15.0 mm 6.5 mm 5m 6m 

16B 16.0 mm 6.5 mm 5m 6m 

17B 17.0 mm 6.5 mm 5m 6m 

208 20.0 mm 6.5 mm 5m 6m 

24A 23.5 mm 6.5 mm 5m 6m 

27A 26.5 mm 6.5 mm 5m 6m 

* Chúng tôi có thễ cung cấp các trụ kính rỗng của các phương án kỹ thuật và độ dày khác nhau. 
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SẢN PHẨM CỮ NHÔM 

THANH CỮ NHÔM 

- Độ dẫn nhiệt thắp đảm bảo yếu tố cách 
nhiệt của kính hộp cách nhiệt. 

- Hệ số giãn nở nhiệt thắp đảm bảo độ 

kín khít, cách âm, cách nhiệt trong điều 

kiện môi trường thay đổi nhiệt độ. 

- Độ bền sản phẩm cao do có độ cứng 
và chống ăn mòn cao. 

Thông số chỉ tiết 

Đóng gói 

Loại Chiều rộng Chiều cao 
Thùng cartoon 

9A 8.5 mm 6.6 mm 5m 

12A 11.5 mm 6.6 mm 5m 

14A 13.5 mm 6.6 mm 5m 

16A 15.5 mm 6.6mm 5m 

20A 19.5 mm 6.6 mm 5m 

THANH CỮ NHÔM MÀU 

Đặc tính 

- Không có chất bay hơi trên bề mặt của thanh cữ 
- Độ bền của lớp sơn màu phủ cao 

- Độ dẻo lớn dễ uốn định hình góc gập 

- Quá trình sản xuất không sử dụng dầu đảm bảo độ liên kết cho thanh cữ và 

chất keo bịt kín 

- Màu sắc đa dạng, có thể sản xuất màu sắc và kích cỡ phi tiêu chuẩn theo yêu 

cầu của khách hàng 

PHỤ KIỆN CHO THANH CỮ 
- Ke góc bằng nhựa 
- Phụ kiện thép nói thẳng 
- Các phụ kiện khác 

- Phụ kiện cho thanh trang trí 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA KÍNH THỦY LỰC 

® DANH SÁCH BẢN LÈ SÀN 

b.. BDH70014 Sáđnh 650-~800mm 88Kg - | >300000Chukỳ | Haigaiđoạn 

90°~130° : su 
BDH70015 Cố định 750~900mm 100Kg >300,000 Chu kỳ Hai giai đoạn. 

BDH20114 ° ~i _ sợ lỶnh 90 = Tn (Một | g5~.100kg | >00000 Chukỳ | Haigaiđoan 

. 90/ à : : HD101/HDF101 | Không cổ định |_ 650¬⁄1050mm 100Kg | >300000Chukỳ | Mộtgaiđoạn 

&, HD102 90° 660~900mm 90Kg - | >300000Chukỳ | Mộtgaiđoạn 

s.› HD103 90° 600~950mm 66Kg - | >500000Chukỳ |  Mộtgaiđoạn 

®› HD201 90° 650~1050mm 90Kg >1,000,000 Chu kỳ. Hai giai đoạn. 

«` HD203/HDF203 Không có định |_ 650~1050mm 100Kg | >1000000Chuky | Haigaiđoan 

«` HD204 90° 750~1100mm †iBKg - | >1000000Chukỳ | Haigaiđoạn 

` 90°/ x . m ® HD20SHDF205 | 2,901, | 800~1200mm 130Kg | >t000000Chukỳy |  Haigaiđom 

` 90°/120°-180° " v «®› HD304 Cổ định 650~1050mm 100Kg | >1000000Chukỳ | Haigiaiđoạn 

>¬ HD305 90°/120°-180° ~ : mí cá định 800~1200mm 130Kg >1,000,000 Chu kỳ Hai giai đoạn. 

®-› HD403 90° 650~1050mm 100Kg | >1000000Chukỳ | Haigiaiđoạn 

&; HD405 90° 800~1200mm 130Kg | >1000000Chukỳ | Haigaiđoạn 

_ 90°/ = ' -—. 1.» HO4OSIDF4 |. 2 202 an |_ 11002~1600mm 180Kg - | >1000000Chukỳ | Haigaiđoạn 

&®; BDH40017 90° 1200^~1600mm 180Kg - | >t000000Chukỳ | Haigiaiđoạn 

HD407/BDH40008 90%/ : ú cần, &-; đMớ) Không cổ định |_ 1400~1800mm 200Kg | >1000000Chukỳ | Haigaiđoạn 

'BDH60011/BDH50001 90%/ bự R Xu «&» Nng Không số định |_ 1200-~1300mm 250Kg | >500000Chukỳ |  Haigaiđoạn 

&› BDH50012 (Mới) 90 | nang | 300Kg | >500030Chukỳ |  HaigaGem 

: ° 1800¬-3800mm si 
Co BDH50013 (Mới). 90 (antuớcdrnedrg) 380Kg >800,000 Chu kỳ Hai giai đoạn 

BDH50014 (MI 90° 4600~-4200mm 400K >800,000 Chu kỳ | Haigiaiđoạn 
cờ ` (Khhướcchaáodơg) 9 k 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA KÍNH THỦY LỰC 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA KÍNH THỦY LỰC 

KLC TL. CỬA THỦY LỰC 2 CÁNH, VÁCH BÊN LÀ TƯỜNG KÍNH 

Bản lề sàn HD203 

1. Cân nặng cửa không quá 100kg. chiều cao cửa 

Hc không quá 2600mm, Chiều rộng cửa W không 

lớn hơn 1000mm, H là chiều cao thông thủy. 
2. Kẹp kính sử dụng hợp kim đúc nguyên chất, vỏ 

ngoài sử dụng inox304. Bề mặt xử lý bóng hoặc xước. 

3. Trục xoay bản lề sàn có thể lựa chọn góc 6° hoặc 14°. 
4. Óp kẹp kính được tháo lắp nhờ lò xo đẩy, tăng 
hiệu xuất thi công và bảo trì bảo dưỡng. 

5. Đối với các phương án có kích thước cửa khác 

nhau có thể tham khảo catalogue cửa kính. Hoặc 

liên hệ với các kỹ thuật viên. 

BẢN VẼ CHI TIẾT SẢN PHẨM 

@ Kẹp dưới 

« 

KMJ1131B*2 

@ Kẹp trên 

s 

>>. 
KMJ1132B*2 

)Kepkinh L 

=Ó 
KMJ1134B*2 

@ Khóa sàn 

pm 
¬x» 

KMS1125A*2 ⁄ L H8 4| 

@1Tay nắm 

7 TY 
KLS101 KLS102 KLS120 

+ Sản phẩm tùy chọn. Phương án tay nắm khác tham khảo tại catalogue cửa kính. 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA KÍNH THỦY LỰC 

KLCTL01. cỬA THỦY LỰC 2 CÁNH, VÁCH BÊN LÀ TƯỜNG KÍNH 

Bản lề sàn HD205 

1. Cân nặng cửa không quá 100kg. chiều cao cửa 

Hc không quá 2600mm, Chiều rộng cửa W không 

lớn hơn 1000mm, H là chiều cao thông thủy. 
2. Kẹp kính sử dụng hợp kim đúc nguyên chất, vỏ 

ngoài sử dụng inox304. Bề mặt xử lý bóng hoặc 

xước. 

3. Trục xoay bản lề sàn có thể lựa chọn góc 6° 
hoặc 14°. 

4. Đối với các phương án có kích thước cửa khác 
nhau có thể tham khảo catalogue cửa kính. Hoặc 

liên hệ với các kỹ thuật viên. 

BẢN VẼ CHI TIẾT SẢN PHẨM 

@ Kẹp dưới 

F— 

KMJ11310*2 

U1
2.

 

@ Kẹp trên 

F 

KMJ11320*2 

@ Kẹp kính L 

: " 
s 

KMS11340*2 #) F 

Khóasn CD ĐC 827 g7 

Ƒ - “é® Ì 

==./ F—Ñ- 
_& “ỶN “. 

KMS11230*2 

@zy nắm Ị ị 

KLS101 KLS102 KLS120 

® Sản phẩm tùy chọn. Phương án tay nắm khác tham khảo tại catalogue cửa kính. 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA KÍNH THỦY LỰC 

KLCTL02. cửA THỦY LỰC 2 CÁNH, VÁCH BÊN LÀ TƯỜNG GẠCH 

Bản lề sàn HD406 

1. Cân nặng cửa không quá 150kg. chiều cao cửa 

Hc không quá 2800mm, Chiều rộng cửa W không 

lớn hơn 1200mm, H là chiều cao thông thủy. 

2. Kẹp kính sử dụng hợp kim đúc nguyên chất, vỏ 

ngoài sử dụng inox304. Bề mặt xử lý bóng hoặc 

xước. 

3. Trục xoay bản lề sàn có thể lựa chọn góc 6° 
hoặc 14°. 

4. Đối với các phương án có kích thước cửa khác 

nhau có thể tham khảo catalogue cửa kính. Hoặc 

liên hệ với các kỹ thuật viên. öi 

BẢN VẼ CHI TIẾT SẢN PHẨM 

kepdưới 
—M CA R8 

«< 
3 

-=_ / øa 

® KMJ11510*2 T 

keptrên cha 

3 hs 3 IN.NB 
_ —) 

KMJ11520*2 _ 8 Xà) 

@ Bố ¬-¬ na 

—. II 
` >6 || 1s 

KM.J11230*2 

@1ay nắm R 

KLS101 KLS102 KLS105 

k H ụ 
® Sản phẩm tùy chọn. Phương án tay nắm khác tham khảo tại catalogue cửa kính. 

@ Ngõng chế 2 TY 

KHYS53520*2 

Kin Long - Vì một cuộc sống tươi đẹp



PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA KÍNH THỦY LỰC 

KLCTL03. CửA THỦY LỰC 2 CÁNH TƯỜNG KÍNH, CÓ XƯƠNG KÍNH 

Bản lề sàn HD406 

1. Cân nặng cửa không quá 150kg. Chiều rộng cửa W 
không quá 1300mm, Chiều cao cửa Hc không quá 

3000mm, H là chiều cao thông thủy. 
2. Kẹp kính sử dụng hợp kim đúc nguyên chắt, vỏ ngoài sử 
dụng inox304. Bề mặt xử lý bóng hoặc xước. 
3. Trục xoay bản lề sàn có thể lựa chọn góc 6° hoặc 14°. 
4. Đối với các phương án có kích thước cửa khác nhau có 

thể tham khảo catalogue cửa kính. Hoặc liên hệ với các kỹ 

thuật viên. 

BẢN VẼ CHI TIẾT SẢN PHẨM 

Ò kep dưới .s F—*®—¬ 

KMJ11710*2 \ Le ] 

@) Kẹp trên 

KMJ11720*2 

_ 
@ Khóa sàn 

KMS11230*2 

@ Kẹp kính F 280 R0 „5 ¬——- 

IS]: 
II) 

KMJ1186L*2 

@ Kẹp kính F 

- 
KM.J1186R*2 

@ Tay nắm Ỉ 

KLS101 KLS102 ÍÌ KLS120 

* Sản phẩm tùy chọn. Phương án tay nắm khác tham khảo tại catalogue cửa kính. 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA KÍNH THỦY LỰC 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA KÍNH THỦY LỰC 

KLCTL04. CửA THỦY LỰC 2 CÁNH, VÁCH BÊN LÀ KHUNG NHÔM 

Bản lề sàn HD407 

1. Căn nặng cửa không quá 200kg. Chiều rộng cửa W trong khoảng 

1400-1800mm, H là chiều cao thông thủy, Hc là chiều cao cửa. 
2. Ngõng cửa được lựa chọn theo bản lề sàn hoặc theo hệ nhôm của cửa. 

3. Trục xoay bản lề sàn có thể lựa chọn góc 6° hoặc 14°. 

4. Đối với các phương án có kích thước cửa khác nhau có thể tham khảo. 
catalogue cửa kính. Hoặc liên hệ với các kỹ thuật viên. 

PHƯƠNG ÁN PHỤ KIỆN 

@) Ngồng dưới @ Ngõng trên @ Ngõng đỉnh 

DY05*2 DX04*2 DS04*2 

(Khóacia -. Œynim Ì 
` Ta KLS201 KLS233 

_ 
._: 
<< Ä 

KMS51240*2 ®Sản phẩm tùy chọn. Phương án tay nắm khác tham khảo tại cafalogue cửa kính. 

BẢNG LỰA CHỌN PHỤ KIỆN 

Áp dụng cho hệ nhôm thường | Áp dụng cho hệ nhôm cầu cách nhiệt 

STT Bản lề sàn Ngõng | Ngõng | _ Ngõng Ngõng Ngõng Ngõng 
đỉnh trên dưới dưới trên đỉnh 

† HD101/HDF101 

ˆ DD10E DS05 | DX05 
3 HD103 

4 HD201 

5 BDH20114 

6 HD203/HDF203 

Lí HD204 DS07/BDP70201 | DS07/BDP70202 |  DS07/BDP70203 
8 HD205/HDG2085 
9 HD304 DS03 | DX03 DY05 

10 HD305 

T1 HD403 

12 HD405 

13 HD406/HDF406 

14 BDH40017 

15 HD407/BDH40008 DS07 DX07 DY07 

16 BDH50011/BDH50001 

17 BDH50012 DS04 | DX04 Ï appaotoa D h D 
18 BDH50013 BDP60003 

19 PDH50014 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA XẾP TRƯỢT 

KZD 11. HỆ CỬA XÉP TRƯỢT KẸP NGẮN 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

+ Chất liệu chính: Hợp kim nhôm; 

+ Bề mặt hoàn thiện: Oxy hóa phun cát trắng; 

* Tải trọng tối đa: 60 Kg/cánh; 

* Áp dụng: Độ dày của kính từ 10 - 12mm; 

* Kích thước cửa: Chiều cao cửa <2400mm, độ rộng cửa <800mm; 

» Đẩy 1 cánh, tất cả các cánh còn lại sẽ xếp gắp lại một bên; 

» Chuyển động nhẹ nhàng, tiết kiệm không gian; 

* Phù hợp với những nơi như trung tâm mua sắm, hội trường triển lãm, cửa hàng có nhiều 

người và nhu cầu đi lại cao. 

Xếp về 1 phía Xếp về 2 phía 

PHỤ KIỆN 

© 9 © kì 

¬ ¬ "x> —m 
ZDM01 Kẹp kính trên M2 KepIKIN dUời ZDM03 Bản lề ZDM04 Bản lề kèm chốt 

© @ o © 

ZDM05 Bản lề kèm bánh xe. ZDM06 Bản lề đổi hướng ZDM07 Kẹp kính kèm bánh xe. ZDM08 Kẹp kính đổi hướng 

© ® ® ®. 

da J 
'*KZD11-01 Ray trên (Bắt buộc chọn). KZD24200-05 Ray trên (Bắt buộc chọn) .$ KLS45101 Tay nắm .© WLS45201 Tay nắm 

Các phụ kiện bắtbuộc + Phụ kiện tùy chọn 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA XẾP TRƯỢT 

KZD21. HỆ CỬA XÉP TRƯỢT KẸP DÀI 

THÔNG SÓ KỸ THUẬT 

+ Chất liệu chính: Hợp kim nhôm; 

+ Bề mặt: Màu bạc, phủ lớp cát oxy hóa; 

* Tải trọng tối đa: 80 Kg/cánh; 

+ Áp dụng: Độ dày của kính từ 10 - 12mm; 
+ Kích thước cửa: Chiều cao cửa <2600mm, độ rộng cửa <800mm; 

« Đẩy 1 cánh, tất cả các cánh còn lại sẽ xếp gấp lại một bên; 

+ Dễ lắp đặt, chuyển động nhẹ nhàng, tiết kiệm không gian trong nhà; 

+ Phù hợp với những nơi như trung tâm mua sắm, hội trường triển lãm, cửa hàng có nhiều 

người và nhu cầu đi lại cao; 

+ Không phải khoét kính, không cần ray hướng dẫn bên dưới. 

Của xếp về 1 phía + mở quay 

Hình vẽ biểu thị lắp đặt 

+ ¬ + = 

OH= Chiều cao thông thủy. 

DH= Chiều cao cửa 
GP= Chiều cao kính 

OW= Chiều rộng thông thủy 

DW= Chiều rộng cửa 

TL= Chiều dài ray 
GP=OH-80-2*72-23 (Khe hở trên) -12 (Khe hở dưới) 

TL= OW-5 

@® Kẹp cố định 

@ Ray trên KHD13150-01 

@® Kẹp trên ZDM23 

@ Bánh xe ZDM21 

® Bản lề ZDM24 
® Kẹp trên cánh cuối ZDM22 

@® Kẹp dưới ZDM25. 
Kẹp dưới kèm chốt ZDM26 

® Kẹp dưới kèm khóa ZDM27A. 

@ Tay nắm Phụ kiện tùy chọn 

@ Kẹp kèm khóa sàn ZDM29 

® Bản lề sàn Phụ kiện tùy chọn 

| Kẹp cố định cánh mở quay. ZDM28 

@ Kẹp trên cánh mở quay. ZDM30 

® Tay nắm KLS45001/KLS45201 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA XẾP TRƯỢT 

KZD22. HỆ CỬA XÉP TRƯỢT KẸP DÀI 

THÔNG SÓ KỸ THUẬT 
* Chất liệu chính: Hợp kim nhôm; 

« Bề mặt: Oxy hóa phun cát trắng; 

* Tải trọng tối đa: 80 Kg/cánh; 

* Áp dụng: Độ dày của kính từ 10 - 12mm; 

* Kích thước cửa: Chiều cao cửa <3000mm, độ rộng cửa <1000mm; 

« Đẩy 1 cánh, tất cả các cánh còn lại sẽ xếp gắp lại một bên; 

* Dễ lắp đặt, chuyển động nhẹ nhàng, tiết kiệm không gian trong nhà; 

+ Phù hợp với những nơi như trung tâm mua sắm, hội trường triển lãm, cửa hàng có nhiều 

người và nhu cầu đi lại cao; 

+ Không phải khoét kính, không cần ray hướng dẫn bên dưới. 

Cửa xếp về 1 phía + mở quay ® Kẹp cổ định 

@® Kẹp trên cánh nhỏ. 
@ Ray trên KHD13150-01 
@ Kẹp trên cánh giữa ZDM23 

@® Bản lề ZDM24 

@ Bánh xe. ZDM21 

® Kẹp trên cánh cuối ZDM22 

Kẹp dưới cánh nhỏ ZDM32 

®@ Kẹp dưới cánh giữa ZDM36L/R 
Kẹp dưới kẹm khóa ZDM37 

@) Tay nắm Phụ kiện tùy chọn 
® Kẹp dưới cánh mở quay ZDM29 

® Bản lề sàn Phụ kiện tùy chọn 

Hình vẽ biểu thị lắp đặt — —— 
® Tay nắm KLS45001/KLS45201 

# 

° 

: . . h ñ h . 

K.==== —E——l -Ì 1 

OH= Chiều cao thông thủy OW= Chiều rộng thông thủy 
DH= Chiều cao cửa TL= Chiều dài ray 
GP= Chiều cao kính Chặn cửa' 
GP=OH-50-2*72-23 (Khe hở trên) -12 (Khe hở dưới) si 
TLEOW-5 NW=DW/2+65 [ mỹ 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA LÙA 

KYN51100. PHỤ KIỆN CHO CỬA GÕ LÙA. 

KYN51501 Thanh ray .® KYNS1907 Nắp bịt 

P « 
® KLS93504 Tay kéo. € SYM21102 Khóa. 

* Các phụ kiện bắt buộc  ® Phụ kiện tùychọn 

THÔNG SÓ KỸ THUẠT DANH SÁCH PHỤ KIỆN 

nhựa cường độ cao, móc treo là thép carbon rƯ= 
H ¬ , Bánh xe 1 bội 2 chiếc | 2 bộ/ 4 chiếc |  Ph\Vận ĐÓ vợt 

chất lượng cao; Ãi lế Phụ kiện cửa trượt St kryập (2 Xế Am nhfah.s5a bá Dẫn hưới 1 chỉ 2 chiế 
s Bề mặt hoàn thiện: Thân chính của bánh xe nàn Nhhệi Nhi ¬ n Tớ 

B ' P tụ kiện cửa 
có màu đen, móc treo được mạ kẽm trắng, | Chốngđậpcánh |_ 2chếc 4 chiếc (iêu chuẩn) 
» Cân nặng cửa tối đa: 60kg/2 bánh xe; Ray treo 1 chiếc 1 chiếc Phụ kiện cần thiết 

* Áp dụng: Độ dày cửa từ 25 ~ 40mm; Tắm trang trí 2 chiếc 2 chiếc Ty th nan 7 

« Cũng có thể sử dụng khi độ dày cửa Tay nắm +bội 2 chiếc | 2bội 4chiếc | NGMhông chủ hợp với 

>40mm, nhưng không có ốp trang trí phù hợp; khóa : l No 2 nên sử dụn 
n- % ¬ z ử thật li 

+ Loại cửa áp dụng: Cửa gỗ; ¬ = ư củo mỗi cảnh (ủy chọn) 

* Cấu trúc bánh xe: Cấu trúc kết nối linh hoạt 
(với chức năng hiệu chỉnh và cân bằng tự động); * Lưu ý: Mỗi bộ phụ kiện cửa trượt (cửa đơn) chỉ bao gồm 2 

bánh xe, 1 dẫn hướng và 2 chặn cửa. 
+ Có thể điều chỉnh: + 5 mm lên xuống. ø ø 

MẶT NGOÀI SƠ ĐÒ LÁP ĐẶT 

" m, 

.. 

n † 

W1: Chiều rộng cánh W2: Chiều rộng cửa 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA LÙA 

KYW12300. PHỤ KIỆN CHO CỬA KÍNH LÙA 

c7 ® 
'* KYW11313 Hỗ trợ cài đặt ra 

* KYW11301 Thanh ray. với tường kính —— 

* KYW11312 Hỗ trợ cài đặt ray 
với tường gạch .® KMS22220 Khóa cửa 

sỳ 
'® KLS93101 Tay nắm cửa 

Mã cũ TL701 

Bánh xe treo 

THÔNG SÓ KỸ THUẬT DANH SÁCH PHỤ KIỆN 

+ Chất liệu chính: Inox304; 
Bề mặt hoàn thiện: Bóng/Xướ phẩm Chú thích 

+ Bề mặt hoàn thiện: Bóng/Xước; : : nh ti cha tưới 

+ Cân nặng cửa tối đa: 100kg/2 bánh Bánh xe 2chếc |  4chếc (iêu chuẩn) 
xe; Dẫn hướng 1 chiếc 2 chiếc PHÔ 

» Độ dày kính: 10 ~ 15 mm; nang 

+ Loại cửa áp dụng: Cửa kính; Chống đập cánh |_ 2chiếc # hệt tiêu chuẩn) 
` nh: Hỗ trợ bắt ñ Phụ kiện cửa trư. ° thể điều chỉnh: + 5 mm lên và | J6 bất 9y [ schiáem. |_ 3chiếcm kiện cia tươi 

xuống. : 
Ray cửa 1 chiếc 1 chiếc ( thời tà, Sân trao th bái) 

Phụ kiện cửa trượt Tay nắm 1bộ 2bộ FdEch 

li Phụ kiện cửa t mg m| mm | m | "HH 
BEấo | m | m | TWEtỹ 

KÍCH THƯỚC CƠ BẢN 
CỦA BÁNH XE SƠ ĐỒ LÁP ĐẶT 

Ï H 
| ' | 

| 1|/ "- 
_—._ 

BẢN VÉ KHOÉT KÍNH 

DW: Chiều rộng cánh  OW: Chiều rộng thông thủy 
DH: Chiều cao cánh OH: Chiều cao thông thủy 

Kin Long - Vì một cuộc sóng tươi đẹp 



PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA LÙA 

KYN 11400. PHỤ KIỆN CHO CỬA KÍNH LÙA 

: 
+ KYN51501 Thanh ray. .® KYN51606 Nắp bịt 

1 

h l | 
'® KMS12220 Khóa sàn ® KMS22210 Khóa 

+* Các phụ kiện bắt buộc. 

Ỉ ® Phụ kiện tùy chọn 

'® KLS93105 Tay kéo. 

THÔNG SÓ KỸ THUẬT DANH SÁCH PHỤ KIỆN 

» Chất liệu chính: Thân chính của bánh xe ở hai bê 
là hợp kim kẽm, kẹp kính la hợp kim nhôm; J= T62 điếc |.ZBB/4 diếc Phụ Hân củ 

s Xử lý bề mặt: Thân chính của bánh xe — 
: l ` : Dẫn hướng 1 chiếc 2 chiếc k- 2¬: 1d 

được mạ niken, kẹp kính là anodized KỦ) 
trắng bạc; Chống đập cánh |__ 2chiếc 4 chiếc lkˆ”~ lá 

+ Cân nặng cửa tối đa: 120kg/2 bánh xe; Ray cửa 1 chiếc 1 chiếc - | @œbuScnưeefhoán) 

+ Áp dụng: Độ dày của kính là 10 ~ 12 mm; Tắm trang trí 2 chiếc 2 chiếc Tường dân thụ đan) 

* Loại cửa áp dụng: Cửa kính; Tay nắm 1 bộ 2bộ Phụ kiện tùy chọn 
Bà x - CẤU trán kết nấi - 

+ Cấu trúc con là ¬ cau trúc " nội Khóa cửa 1bộ 2bộ L1. 

Mà hoạt (với chức năng hiệu chỉnh và cân Khóa của Thộ ; tệ TT 

bằng tự động); 
* Có thể điều chỉnh: + 5 mm lên xuống. *Lưu ý: Khóa sàn (Lắp ở dưới); Khóa cửa (Lắp ở giữa cửa). 

Mỗi bộ phụ kiện cửa trượt (cửa đơn) chỉ bao gồm 2 bánh xe, 
1 dẫn hướng và 2 chặn cửa. 

KÍCH THƯỚC CƠ BẢN 
CỦA BÀNH XE SƠ ĐÒ LÁP ĐẠT 

50 -_I Hỗ 

@S© Ì 

ì si 9 @ 6 

160 10-12, 

BẢN VÉ KHOÉT KÍNH 

DW: Chiều rộng cánh  DH: Chiều cao cánh 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA LÙA 

KYN13200. PHỤ KIỆN CHO CỬA KÍNH LÙA 

_. [: + 
* KZD11-01 Thanh ray '® KMS12210 Khóa sàn. 

A) 
qÌa] 

'® KLS93104 Tay kéo. ® KMS22220 Khóa. 

+ Các phụ kiện bắt buộc _ Phụ kiện tùy chọn 

THÔNG SÓ KỸ THUẬT DANH SÁCH PHỤ KIỆN 

* Chất liệu chính: Inox 304, à M¿ Chú thích 

+ Bề mặt hoàn thiện: Thân chính của Ph 
h T2 Ta Bánh 1 bội 2 chiếc | 2 bội 4 chiếc X0: DUẠI 

bánh xe có màu tự nhiên, kẹp kính được m5 tuÃAthhuil lkệkslalbku điêu chuẩn) 
xử lý bề mặt bóng; Dẫn hướng 1 chiếc 2 chiếc lu --¬° - ` sử 

+ Cân nặng cửa tối đa: 60kg/2 bánh xe; Chống đập cánh | 2 chiếc 4 chiếc là ` vá 

+ Áp dụng: Độ dày kính từ 10~12 mm; Ray cửa 1 chiếc 1 chiếc Phụ kiện cần thiết 
* Loại của áp dụng: Cửa kính; , Tay nắm Thộ bộ Phụ Kộn ty chọa 

s Có thê điều chỉnh: + 5 mm lên xuông. 
Khóa cửa 1 bộ 2bộ Lắp đặt ở dưới cửa 

Khóa cửa 1 1bộ Lắp đặt ở giữa cửa. 

*Lưu ý: Khóa sàn (Cài đặt ở đáy của) + được sử dụng với 
khóa cửa kính (cài đặt ở giữa cửa). Mỗi bộ phụ kiện cửa trượt 
(cửa đơn) chỉ bao gồm 2 bánh xe, 1 dẫn hướng và 2 chặn 
của. 

KÍCH THƯỚC CƠ BẢN 

CỦA BÁNH XE SƠ ĐỒ LÁP ĐẠT 
“ 

s ` 
Í 

TS ⁄ 
11 

BẢN VÉ KHOÉT KÍNH 

“Tae 

DW: Chiều rộng cánh  DH: Chiều cao cánh 
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SẢN PHẨM CABIN TẮM 

WPK120B2 
Bề mặt xử lý: Bóng hoặc Xước 
Độ dày kính: 8-12mm 

Tải trọng: 50Kg/cánh — 

Hình vẽ biểu thị lắp đặt 

Thanh giằng 
'WCG2008D 

Bản lề _ Ñ í Kẹp kính 
'WHY1102D 

'WCG2001D 
qœ — Bất 

'WCG2002D 

Cánh 

Ñ⁄ — Kẹp kính 

'WWB3102D 

Tay nắm 
'WLS1105D 

Bản lề Ñ Kính h 
'WHY1102D mãn 

Gioăng 

'WJT10060 

%— Kẹp cố định 
'WWB3102D 

® 
Gioăng Gioăng 

'WJT10050 WJT20010 

Số lượng phụ kiện 1 bộ 

Wy ñ smJĐ ƒ =— 
'WWB3102D *3 'WHY1102D *2 'WCG2002D *2. 'WCG2001D *2 ``WCG2008D *1 

'WLS1108D *1 ® WJT20010 *1 ® WJT10060 *1 ® WUT10050 *1 

* : Sản phẩm có nhiều kích thước _ ®: Phụ kiện nhiều chọn lựa 
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SẲẢN PHẨM CABIN TẮM 

'WPK120C5 
Bề mặt xử lý: Bóng hoặc Xước 
Độ dày kính: 8-12mm 

Tải trọng: 50Kg/cánh —| 

u thị lắp đặt 

Kẹp kính ®, 
WCG2001D 
Kẹp cố định __ 4 
WWB3102D 

Thanh giằng 

l ù 'WCG2008D 
Gioăng từ 

WJT20010 
%&— Bát 

'WCG2002D 

Kính cố định 

®—— Kẹp cố định. 
WWB3102D 

Kẹp cố định — ø Tay nắm 
WWB3102D 'WLS1105D. 

Kính cửa 

Kẹp cố định 
Kính cố định 

WW810D 
Bản lề 
'WHY1205D. 

__— Kẹp cố định 
%#—— WWB3102D 

® 
Gioăn: Gioăng 
'WJT10050 'WJT10020 

Số lượng phụ kiện 1 bộ 

yw mm 3 ƒ — 
'WWB3102D "6 'WHY1205D *2 'WCG2002D *2 'WCG2001D *2 'WCG2008D *1 

'WLS1108D *1 ® WJT20010 *1 ® WJT10060 *1 ® WJT10050 *1 

* : Sản phẩm có nhiều kích thước __ ®: Phụ kiện nhiều chọn lựa. 
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SẲN PHẨM CABIN TẮM 

'WPK350C4 

Bề mặt xử lý: Bóng hoặc Xước 
Độ dày kính: 8-10mm 

Tải trọng: 45Kg/cánh 

Hình vẽ biểu thị lắp đặ 

Bản lề-trục xoay 
» 'WYP11040 < 

E xo Entrdgt Ñ Énh đài ẹp kính dài U_—_| 5 _— Kẹp kính dài U 
'WTL30020 Ñ 'WTL30020 

Kính cánh cửa 

Kính fix Kính cánh cửa 

1 Kính ñx 
'WLS58050 

—————D_⁄ 

Gioăng từ  Bảnlềtrụcxoay Gioăng 
WJT20030 WYP11040 WJT10040 

Số lượng phụ kiện 1 bộ 

-_- 
%x——( 

+ — ` 
'WYP11040 *1 'WLS58050 *1 

` >``Š là. 
.®WJT20030 *1 '®WJT10040 *1 'WTL30020 +2 

®: Phụ kiện nhiêu chọn lựa 
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SẲẢN PHẨM CABIN TẮM 

WTL150B1T 
Bề mặt xử lý: Bóng hoặc Xước 
Độ dày kính: 8-10mm 
Cân nặng cửa tối đa: 50Kg 

Bánh xe 
'WTL10030 

| Chống nhắc cánh 
Bát đỡ l) 'WTLT00ó0 

'WTL10010 
215 

Thanh ray 

ø 'WTL10070 
_ 

% 

Gioăng 

'WJT100ó0 

& Z 

| Øt5 mb cba là 
| 3[[ „ Kính cửa lùa 

% 

'Gulde Rail Installation Diagram 

3ö Dẫn hướng 
F1 WTL20050 

Số lượng phụ kiện 1 bộ 

'WTL10010 *2 'WTL10020 +2 'WTL10030 +2 'WTL10040 +2 'WTL10060 *2 

5 >¬. ( _ 
— ì | . 
'WLS58050 *1 'WTL20050 *1 'WWB11020 *1 '®WJT10030 *1 'WTL30010 *1 

* : Sản phẩm có nhiều kích thước  ®: Phụ kiện nhiều chọn lựa 

à 
Kẹp có định 
'WWB11020 

Phụ kiện hỗ trợ. 
bắt thanh ray. 
'WTL10040 

Chặn cửa 
WTL10020 

Tay nắm 
'WLS58050 

Gioăng 
'WJT10030 

Kính cố định 

Kẹp cố định U 
WTL30010 

'*WTLI0070 +1 

Nà 
'®WIT10060*1 
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SẲN PHẨM CABIN TẮM 

WWG17080 
Tên sản phẩm: Móc treo giầy 

WWG17040 
Tên sản phẩm: Giá treo khăn WSZ41010 

Tên sản phẩm: Vòi chậu 
Vật liệu chính: thép không gỉ 304 
Xử lý bề mặt: Xước mờ 
Kích thước cài đặt: Ø35mm 
Phạm vi ứng dụng: nhà bếp 
Tính năng: điều khiển đơn điều khiển kép 
cho nước lạnh và nóng Xoay 360 độ. 

WSZ36040 
Tên sản phẩm: vòi hoa sen 
Vật liệu chính: thép không gỉ 304 
Xử lý bề mặt: Xước mờ 
Kích thước cài đặt: G1 / 2 
Phương pháp lắp đặt: gắn bề mặt 

WSZ19040 
Tên sản phẩm: Vòi chậu 
Chất liệu chính: Đồng thau 
bề mặt: chrome / đen mờ / titan 
Kính thước lắp đặt: Ø35mm 
chức năng: Sử dụng tay gạt của vòi để điều chỉnh 
nước nóng hoặc lạnh 

Tên sản phẩm: Thoát sàn 
Chất liêu: Inox304 
Kích thước: 100x100x40 
Độ dày: 3mm 
Đường kính thoát nước: Ø45mm 
Ông nước phủ hơp: Ø50, Ø75mm 

Kin Long - Vì một cuộc sóng tươi đẹp 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA GỖ 

HÌNH VẼ BIẾU THỊ LÁP ĐẶT 

LƯU Ý: 
* Bảng biểu chỉ tiết số lượng 
phụ kiện cho 1 bộ cửa 1 cánh. 

* Tải trọng cửa 40 - 60 (kg), 

phù hợp với cửa dày 35mm. 

* Đối với phương án có kích 
thước cửa khác, có thể tham 
khảo trong catalogue hoặc 

nhờ sự tư vấn của nhân viên 
Kin Long. 

@ @ 

PHƯƠNG ÁN ĐIẾN HÌNH 

| Bảmh | BQKhóa - | Chộmcửa | - Máhảm - | Chốtchôngộm, 

°l- -^` 
Q ° .= # ) 

ơ 9 

S2 › 
_. 3 S “—- S ||“ 

SHY12106*3 SRH10814*1 SMX12201*1 SMJ32302*1 SFL12501*1 

». Hệ phụ kiện mang tính chất tham khảo. 

s_ Phù hợp cho cửa gỗ hoặc cửa kim loại. 

Kin Long - Vì một cuộc sống tươi đẹp



PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA GỖ 

HÌNH VẼ BIẾU THỊ LÁP ĐẶT 

LƯU Ý: 
* Bảng biểu chỉ tiết số lượng 
phụ kiện cho 1 bộ cửa 2 

cánh. 

* Tải trọng cửa 40 - 60 (kg), 
phù hợp với cửa dày 40 - 

50mm. 

* Đối với phương án có kích 
thước cửa khác, có thể 
tham khảo trong catalogue 

hoặc nhờ sự tư vấn của 
nhân viên Kin Long. 

(@® @ 

PHƯƠNG ÁN ĐIỄN HÌNH 

Tay co 

© © 

YB306*1 M530*1 SCX12701*2 SHY12113*6 

mm 
© - ” 

SMJ32302*1 SMX12201*1 SFT12801*1 

se Hệ phụ kiện mang tính chát tham khảo. 
Phù hợp cho cửa gỗ hoặc cửa kim loại. 
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA GỖ 

HÌNH VẼ BIẾU THỊ LÁP ĐẶT 

LƯU Ý: 
* Bảng biểu chỉ tiết số lượng phụ 
kiện cho 1 bộ cửa 1 cánh. 

* Tải trọng cửa 40 - 60 (kg), phù 

hợp với cửa dày 40 - 60 mm. 

* Khả năng chịu nhiệt từ 1h - 5h. 

* Đối với phương án có kích 
thước cửa khác, có thể tham 
khảo trong catalogue hoặc nhờ 

sự tư vấn của nhân viên Kin 
Long. 

PHƯƠNG ÁN ĐIỄN HÌNH 

ớ. 
STS11501*1 GA93-3CI (B103)*1 SHY12113*6 SMX12211"1 

s Hệ phụ kiện mang tính chắt tham khảo. 
s Phù hợp cho cửa gỗ hoặc cửa kim loại. 

Kin Long - Vì một cuộc sóng tươi đẹp



PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA GỖ 

HÌNH VẼ BIẾU THỊ LÁP ĐẶT 

LƯU Ý: 
* Phụ kiện đáp ứng cho bộ 

cửa có khung mở quay 2 

cánh. 

* Tải trọng cửa 40 - 60 (kg), 

phù hợp với cửa dày 40 - 

50mm. 

* Khả năng chịu nhiệt từ 1h 

- 5h. 

* Đối với phương án có kích 
thước cửa khác, có thể 
tham khảo trong catalogue 

hoặc nhờ sự tư vấn của 
nhân viên Kin Long. 

PHƯƠNG ÁN ĐIỄN HÌNH 

Tay co thủy lực 

PÐ————” 5 
la ° 

... 
` 

STS11501*1 STS11503*1 GA93-3CI (B103)*1 SHY12113*6 

- Gioăng nở nhiệt 
Thanh hạn vị Màng bọc PE 

SSW12602*1 SMX12201*1 

s Hệ phụ kiện mang tính chát tham khảo. 
s Phù hợp cho cửa gỗ hoặc cửa kim loại. 
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SẢN PHẨM TAY CO 

® DANH SÁCH SẢN PHẢM TAY CO 
Cân nặng Hình ảnh, Mã sản phẩm Góc mờ Chiều rộng cánh _ cantá da Vòng đ Kiểm soát tốc độ 

BBM60006 (mới) Không cổ định 660-~1800mm | 16-180Kg | >2000,000Chukỳ |  Haigiaiđoạn 

'BBM60106 (mới) Không cổ định 660^-1800mm | 15-180Kg | >2000,000Chukỳ |  Haigiaiđoạn 
'BBM60206 (mới) Không cổ định. 650~1600mm | 16~180Kg | >2.000,000 Chu kỳ Hai giai đoạn. 

F5 'GA93-2CI(B401). Không cổ định 680~900mm. 45Kg >300,000 Chu kỳ Hai giai đoạn 

r GA93-3CI(B103) Không có định 860^⁄1100mm_ | _ 68Kg >300,000 Chu kỳ | _ Haigiaiđoạn 
gn 'GA93-4CI(B104) Không cố định 1000-~1250mm | _ 85Kg >300,000 Chu kỳ | Haigiaiđoạn 
- 'GA93-2PIIYB306) Không có định 1000~-1250mm | 85Kg >300,000 Chu kỳ | _ Haigiaiđoạn 
} 'GA93-5CI(BBM80105) (mới) Không cổ định 1100~1300mm | 100Kg >300,000 Chu kỳ Hai giai đoạn 

E 'GA93-5CI(B416) (mới) Không cổ định 1180^4400mm | 120Kg | >300000Chukỳ Hai giai đoạn 
¿b B401 Không cổ định 680~900mm | 45Kg | »300000Chukỳy | Haigiidoan 
F1 'BBM10012 Cổ định 90° 680^~900mm 45Kg >800,000 Chu kỳ. Hai giai đoạn 

ự8 B103 Không cổ định. 860~~1100mm 68Kg >600,000 Chu kỳ. Hai giai đoạn. 
Â; BBM10013 Cổ định 90° 880-~1100mm. 66Kg, >Š00,000 Chu kỳ. Hai giải đoạn. 

B701 Không cố định 650-~900mm. 46Kg >500,000 Chu kỳ, Hai giai đoạn 
B703 Không cổ định 880^~100mm |  68Kg >500,000 Chu kỳ | _ Haigiaiđoạn 

BZ701 Có thể cố định tại vị trí bắt kỳ, 660~~900mm 46Kg >500,000 Chu kỳ | _ Haigiaiđoạn 
BZ703 Có thể cố định tại vịtrí bắt kỳ 880^~1100mm |  68Kg >500,000 Chu kỳ | Haigiaiđoạn 

'BBM70102 (mới) Không cố định 660-~900mm 45Kg >300,000 Chu kỳ | _ Haigiaiđoạn 
'BBM70103 (mới) Không cổ định 860^1100mm | - 85Kg >300,000 Chu kỳ | - Haigiaiđoạn 
BBM70112 (mới) Có thể cố định tại vịrí bắt kỷ §60~-900mm 45Kg >300,000 Chu kỳ | _ Haigiaiđoạn 
BBM70113 (mới) C6 thể cổ định tại vị tí bắt kỳ 860^1100mm | 65Kg >300,000 Chu kỳ | _ Haigiaiđoạn 

B802 Không cố định 6507900mm 46Kg >800,000 Chu kỳ | __ Haigiaiđoạn 
8Z802 Có thể cổ định tại vị trí bắt kỳ, 650-~900mm 46Kg >800,000 Chu kỳ | __ Haigiaiđoạn 

BBM80102 (mới) Không có đình. 650~900mm 46Kg | >300000Chukỳ |  Haigiaiđoạn 
'BBM80212 (mới) Có thể cố định tại vịrí bắt kỳ 650~-900mm 45Kg >300,000 Chu kỳ Hai giai đoạn 

B803 Không cổ định 880~1100mm |  68Kg >500000 Chu kỳ Hai giai đoạn 
B804 Không cổ định 1000~~1250mm | 85Kg >500000 Chu kỳ Hai giai đoạn 
BZ803 Có thể cố định tại vị trí bắt kỳ, 880~1100mm | - 68Kg >500000 Chu kỳ Hai giai đoạn 
BZ804 Có thể cố định tại vịt bắtkỳ — | 1000^-1250mm | 85Kg >500000 Chu kỳ Hai giải đoạn 

'BBM80103 (mới) Không có định 850~1100mm | 68Kg | >300,000Chukỳ Hai giai đoạn 
BBM80104 (mới) Không cổ định 1000-~1250mm | 85Kg >300,000 Chu kỳ, Hai giai đoạn 
'BBM80113 (mới) C6 thể cố định tại vị tí bắtkỳ | 850~100mm |  6§Kg >300,000 Chu kỳ, Hai giai đoạn 
BBM80114 (mới) Có thể cổ định tại vị trí bắt kỳ — | 1000¬-1250mm | 85Kg >300,000 Chu kỳ Hai giai đoạn 
'BBM90002 Không có định 650-~900mm 46Kg >500,000 Chu kỳ | Haigiai đoạn 
BBM90004, Không cổ định 850^-1100mm | - 66Kg >500,000 Chu kỳ | _ Haigiaiđoạn 

BBM90012. Có thể cố định tại vị trí bắt kỳ. 660~900mm 45kg >500,000 Chu kỳ. Hai giai đoạn. 

BBM90013 Có thể cố định tại vị trí bắtkỳ | 850~1100mm |  68Kg >500,000 Chu kỳ | _ Haigiaiđoạn 
'BBM0103 (mới) DI E1. 860~1100mm |  68Kg >500,000 Chu kỳ Hai giai đoạn 

BBM90104 (mới) Nông An chia 1000~-1250mm | 85Kg >800,000 Chu kỳ. Hai giai đoạn. 

Ậ BBM90004. Không cổ định. 1000-~1250mm | 85g >500,000 Chu kỳ | _ Haigiaiđoạn 

L - BBM90006. Nhi KT tự ng 850^.1600mm _ | 88Kg~150Kg | >500,000Chukỳ | - Haigiaiđoạn 
ủ B104 Không cố định 1000-~1250mm. 88Kg. >300,000 Chu kỳ Hai giai đoạn 

Ị 'BBM10014 (mới) Cổ định 90° 1000^-1250mm 85Kg >300,000 Chu kỳ Hai giai đoạn 

BBM80105 Không cổ định. 1400^-1300mm | 100Kg | >500000Chuky | Haigiaiđoạn 
BBM10016 (mới) Cổ định 0° 1100^-1300mm | 100Kg >300,000 Chu kỳ |  Haigiaiđoạn 

BBM10302. Không cố định. '650~900mm. 45Kg 200,000 Chu kỳ Hai giai đoạn 

B416 Không cổ định. 1180^-1400mm | 120Kg - | >500/000Chukỳ Hai giai đoạn 
'YB301 .Có thể cố định tại vị trí bắt kỳ 680~900mm. 48kg '>800,000 Chu kỳ. Hai giai đoạn. 

YB305 Có thể có định tạivịtribắtkỷ | @80^1400mm |  68Kg >500,000 Chu kỳ Hai giai đoạn 
'YB306 Có thể có định tại vịtrí bắt kỷ — | 1000^~1250mm |  86Kg >800,000 Chu kỳ Hai giai đoạn 

BBM30112 Có thể cố định tại vị trí bắt kỳ. '650^~900mm. 46Kg. >300,000 Chu kỳ. Hai giai đoạn. 

BBM3011. Có thể cố định tại vị tí bắtkỳ | 850~1400mm |  68Kg >600,000 Chu kỳ | Haigiaiđoạn 
BBM30116 (mới) Có thể cố định tại vịtrí bắt kỳ | 1100^1300mm | 400Kg | >300000Chukỳ | Haigiaiđoạn 
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SẲẢN PHẢM TAY CO THÔNG DỤNG 

Đóng cửa 
là Ấ+ ej, 

Hiệu suât sử dụng 

tóc độ đóng Ô ; Hai mức tốc độ đóng cửa. 

— Tốc độ đóng 2; 90°~ 15° Giai đoạn đóng cửa 

18°~ 0° Giai đoạn khóa cửa 

135° 

BBM10402 BBM10403 BBM10204 
Mã sản phẩm BBM10402-CE BBM10403-CE BBM10204-CE 

(Sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu Âu - CE) (Sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu Âu - CE) (Sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu Âu - CE), 

Góc mở Không cố định Không cố định Không cố định 

Chiều rộng cánh. 650~900mm 850~1100mm 1000~1250mm. 

Tải trọng tối đa 45Kg 65Kg 85Kg 

Tuổi thọ >500,000 Chu kỳ >500,000 Chu kỳ >500,000 Chu kỳ 

Nhiệt độ phù hợp -30°C~50°C -30°C~50°C -30°C~80°C 

Kiểm soát tốc độ Hai giai đoạn Hai giai đoạn Hai giai đoạn 

Xử lý bề mặt Màu xám bạc. Màu xám bạc. Màu xám bac 
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SÂN PHẨM KHÓA HBS 

M530 
KHÓA VÂN TAY THÔNG MINH 

Tính năng sử dụng 

Phương thức mở khóa 

2A Vân tay + Thẻ từ 

Cài đặt hệ thống 

Thiết lập giọng nói 

Tính năng kết nối mạng. 
(tùy chọn) 

® | Thiết lập thời gian 

Thao tác mật mã 

Chống nhìn trộm 
mật khẩu (@ 

Mật khẩu. s) | Điều chỉnh âm lượng 1 Ebã ¬ 
[] | Thiết lập điện thoại I««] chối tạng tý mỡ 

2| cha khóa © | Chế độ an toàn cao 
Z2 Chồng bẻ khóa 

Tương tác TẾ | Chế đô mở thường xuyên ———_ - 
c Hướng dân bằng giọng nói L” Tính năng khác 

¬ ¡ đặ ứ ử lồng bộ 1 lần mở khó: Cài đặt cầu hình Tra cứu lịch sử đóng mở Đồng bộ 1 lần mở khóa 
" ân hình LED * / | Tráiis0ding ng lhoi Liên trong 

hiển thị 
Thao tác xóa 1 ¬ 

Tính năng cảnh báo @ (Ö] Tính năng đồng hò Ø | Liên kết chốt đa điểm 
âm và chốt trong 

- : ' Tự động chức năng (0| Cảnh báo hết pin Ä§#| Thiết bị thông minh 5 

› Ngôn ngữ Anh - Việt „)] Cảnh báo khóa chết S ® (tr) khi bị phá | Đặt lại hệ thống 

Thông số kỹ thuật 

Kích thước sản phẩm 

Bên ngoài: 340Lx78Wx34H (mm) 
Bên trong: 325Lx75Wx35.8H (mm) 

Môi trường hoạt động 

Nhiệt độ: -20'C ~+ 55'C 
Độ ẩm: 5%~97%RH 

(Không đọng sương) 

'Yêu cầu lắp đặt 
Độ dày cửa: 35mm~110mm 

Thông số vận hành 

Tốc độ nhận dạng: <0.4 giây 
Phần trăm từ chối nhận dạng: 0.01% 
Phần trăm nhận dạng sai: 0.0001% 

Chất liệu sản phẩm 

Vỏ khóa: Hợp kim nhôm 
Lõi khóa: Hợp kim nhôm + thép. 
Tay nắm: Hợp kim kẽm hoặc hợp. 
kim nhôm 
Lưỡi khóa: Inox 304. 

Thông số thẻ 

Số lượng: 100 

Tham số nguồn điện 
Điện áp: 6V 
Điện năng tiêu thụ năng động: 200 mA 
Tiêu thụ điện tĩnh: 30 microamps 
Kích điện khẩn cắp: 9V hoặc 6V-9V. 

Tham số mật khẩu 

Cài đặt: Có thể tùy ý thay đổi tổ hợp. 

Độ dài dãy số: 6~10 chữ số 
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SẢN PHẨM TRỤ LAN CAN 

TRỤ LAN CAN ĐƠN: HLBD2AB 

bú 

Chất liệu: SS304 
Bề mặt: Xước 
Độ dày kính phù hợp: 12~17.5mm 

Trụ đôi: BD2AB1-1 

Trụ đơn: BD2AB2-1/BD2AB3-1 

TRỤ LAN CAN: HLBD2 

-8r( 

t0,
 

A‹¿ 

-_. Chất liệu: SS304/SS316L 
3 Bề mặt: Xước 

Độ dày kính phù hợp: 12~17.5mm 

Trụ đôi: HLBD2-LT02M 

Trụ đơn: HLBD2-LT02 
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SÂN PHẨM TRỤ LAN CAN 

TRỤ LAN CAN ĐÔI: HLBS16 

ị Sản phẩm — Tên Mã lSó lượng 

Chát liệu: SS304/SS316L ” |_ Trụ lan can HLBS16-T 1 

Bề mặt: Xước ⁄Z Tay vịn CF04 8 

Độ dày kính phủ hợp: 12~17.5mm 3 — | Đầuchụpvít | DIN 1587 M8 4 
“ Thanh vít |(G8/T16389M8"48|] 2 
3 Cút nói L03 2 

Trụ đôi: HLBS16-T05M “£ | Kepkính T0BM/T05 2 

Trụ đơn: HLBS16-T05 » Óc lục giác _ | DIN 912 M10*16, 

TRỤ LAN CAN CHỮ NHẠT: HLBJ5 

” 

110
0 ^ 

h ® 
Chất liệu: SS304/SS316L $ 

Bề mặt: Xước 
Độ dày kính phù hợp: 12~18mm XS 

Trụ đôi: HLB.J5-LT14M 

Trụ đơn: HLB.J5-LT14 
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SẢN PHẨM TRỤ LAN CAN 

TRỤ TRÒN: HLBY1 

80.8*2.0 

'Sản phẩm Tên Mã |Só lượng| 
¬ 2 >; | Trụ lan can HLBY1-B 1 

Chất liệu: SS304/SS316L r2 Kẹp Kính B04AE 4 

Bề mặt: Xước œZ | Viluegiác | DIN912M8'L 2 
Độ dày kính phù hợp: 12~17.5mm * Ê-cu GB/T 6172.1 2 

Lưu ý: Trụ lan can không bao gồm nắp đậy 

Trụ đôi: HLBY1-B04AFM 

Trụ đơn: HLBY1-B04AF 

TRỤ LAN CAN VUÔNG: HLBF1 

110
0 

4040*2.0$quzeTube LẤ 

Ỉ Chắt liệu: SS304/SS316L 4 
Bề mặt: Xước 
Độ dày kính phù hợp: 12~17.5mm d1» 

Trụ đôi: HLBF1-T05M 

Trụ đơn: HLBF1-T05 
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SẢN PHẨM CHÂN NHỆN 
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SẢN PHẨM CHÂN NHỆN 

CÁP INOX 

Chất liệu 

Seri Q01A 316, 304 CF8M, CF8 Ø10 - Ø36 

Seri Q01B 316, 304 CF8M, CF8 Ø10 - Ø36 

.... : 
=lttc =IE—_- ]EEE+F———= 

_n—.—————:-———. #9( đường kính trục) 

-@=#i=1--›_-lE=d —— = 
D) 

TT 

..#4( đường kính trục) 
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SẢN PHẨM CHÂN NHỆN 

CHÂN NHẸN 
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SẢN PHẨM CHÂN NHỆN 
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SẢN PHẨM BU LÔNG 

SẢN PHẢM BU LÔNG CƠ KHÍ 

Lưu ý: 

MAS-D Bu lông mạ điện 

MAS-H Bu lông mã kẽm nhúng nóng 

MAS-L Bu lông thép không gỉ 

2n u22 sG: é <é é 

II Hư-= š HÉ 

1. Chữ “X” trong mã sản phẩm có thể thay thế bằng “D”, “L”, “H” là các cách xử lý chống ăn mòn 
2. Tải trọng nêu trong bảng phù hợp với trạng thái độ sâu chôn lắp tiêu chuẩn và bê tông không nứt cắp C30 

SẢN PHẢM BU LÔNG NỞ ĐÁY 

Lưu ý: 

Bu lông vít neo. 

B3 

“ 

1. Chữ “X” trong mã sản phẩm có thể thay thế bằng “D”, “L”, “H” là các cách xử lý chống ăn mòn 
2. Tải trọng nêu trong bảng phù hợp với trạng thái độ sâu chôn lắp tiêu chuẩn và bê tông không nứt cấp C30 
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SẢN PHẨM BU LÔNG 

BU LÔNG 

Bu lông lục giác ngoài ren suốt Bu lông lục giác ngoài ren lửng 

>> 4 4 ¬=s -] 

BU LÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO 

| Bu lông dạng vặn cát _| lông dạng vặn cắt Bu lông lục giác cực đại 

¬a "` = 
L.—= 

| víthàn dạngtròn — | hàn dạng tròn 

__ =— 

Đai vít lục giác trong 

ĐAI ÓC, VÒNG ĐỆM 

Vòng đệm phẳng Vòng đệm vênh 

œ® ữ h = _— 

LÍ 
đa 
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SẢN PHẨM BU LÔNG TREO ĐÁ 

HỆ THÓNG VÁCH MẶT DỰNG ĐÁ 

Ưu điểm: 

An toàn và dễ dàng thay thế 

1. Hệ thống ê-cu sau không bị ảnh hưởng bởi sự dịch chuyển của cấu trúc chính hoặc do sự thay đổi 

nhiệt độ, không tạo nên áp lực bên trong tấm vách, có thể dự đoán và kiểm soát tình trạng. 

2. Giảm khoảng cách giữa tắm vách và bề mặt dựng, áp suất uốn của tắm vách giảm, bằng cách này, 

cường dộ uốn của tắm vách có thể được sử dụng tối ưu hơn, nên có thể giảm độ dày của tắm vách. 

3. Phương pháp sử dụng ê-cu này có thể mở ra phương pháp xây dựng mới, để kết nối giữa tắm vách 

đá và miếng đệm mà không sử dụng chất trám kín, làm cho trực quan có độ sâu hơn, nâng cao ý thức 

lắp đặt mặt dựng, hiệu ứng ba chiều và ngoại thất, đồng thời làm giảm nguy cơ bị tác động của nắng 

và hấp thụ bụi vào tắm vách, giữ bề mặt của vách đá sạch trong một thời gian dài, nâng cao hiệu quả 

trang trí. 

4. Khả năng thích ứng vật liệu mạnh, thích hợp sử dụng với hàng chục loại vật liệu, ví dụ: đá tự nhiên, 

đá nhân tạo, tấm gốm,... một khái niệm thiết kế cho phép các nhà thiết kế sử dụng các vật liệu tắm 

khác nhau để làm cho mặt tiền tòa nhà thêm ba chiều. 
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SẢN PHẨM BU LÔNG TREO ĐÁ 

BULONG NEO ĐÁ NỞ ĐẬP 

Mô tả sản phẩm: 
1. Với dạng hình mũi khoan, ống, vòng khuếch tán, tắm đệm, thành phần hạt, thép không gỉ 316L 
2. Thích hợp cho tất cả các loại đá tự nhiên, độ dày đá lớn hơn 20mm, có thể tích hợp sử dụng cùng 

với các loại phụ kiện khác 

Ưu điểm sản phẩm: 
1. Sử dụng kết nối đàn hồi vòng khuếch tán, hiệu suất địa chắn tốt và khả năng chịu tải động 
2. Đạt được việc lắp đặt không bằng phẳng trên các phiến đá tự nhiên 
3. Mặt sau của mặt dựng không bị hở ¬ 

4. Tối ưu hóa vị trí lắp đặt của bu lông 

Lắp đặt sản phẩm: 
Nên sử dụng công cụ chuyên dụng của Kin Long để lắp đặt 

!Ị "an 

Khoét lỗ Mờrộng  ĐưaBulôngvào Hoàn thành 

BULONG NEO ĐÁ NỞ XOÁY 

Mô tả sản phẩm: 
1. Làm hình lục giác ở đuôi mở rộng phần vỏ bọc, ốc vít lục giác, chất liệu thép không gỉ 316L 
2. Thích hợp cho tất cả các loại tắm đá tự nhiên, tắm gốm, tắm chống lửa,... 

Ưu điểm sản phẩm: 
1. Dễ dàng lắp đặt trên các phiến đá tự nhiên không bằng phẳng M 
2. Mặt sau của mặt dựng không bị nhìn thấy 

3. Tối ưu hóa tĩnh của các bu lông có thể thực hiện được 
4. trong quá trình lắp đặt không làm hỏng các tắm đá 
5. Khả năng dự báo lỗ hồng, có thể tháo lắp sau khi lắp đặt. -a

Đ,
 

Lắp đặt sản phẩm: 
Nên sử dụng công cụ chuyên dụng của Kin Long để lắp đặt 

Khoét lỗ Mở rộng lỗ Kiểm tra Đưa bu lông vào, Hoàn thành 
vặn vít 
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CẤU KIỆN TAI TREO ĐÁ 

MẶT RÃNH HỢP KIM NHÔM 

Bề mặt được xử lý điện hóa, thường dùng dạng tai, dạng C. Treo trực tiếp vào ê cu. Lắp đặt vào treo 
1 lần, đồng thời khoảng cách giữa mặt rãnh và bề mặt tường có thể được điều chỉnh bằng cách điều 
chỉnh ê cu, cải thiện độ chính xác của công trình, đồng thời có thể lắp đặt theo kiểu mô-đun, dễ thay 

thế và bảo dưỡng sau này. 

Thông số thiết kế 

Mã hóa nội bộ 

GY1021 4 50 6063 T5 >15 159204010004. 

Cách 
lắp 
đặt 

Bước 1: Đưa bu lông vào | Bước 2: nườ^ bộ phận, | - nước 3: Lắp đặt các bộ phận còn lại 

Hợp kim nhôm SE Thông số thiết kế 

Chiều dài 
mặt rãnh Mã hóa nội bộ 
L(mm) 

Tắm đỡ 80mm 
GY1025| 3-5 Rãnh SE 6063 T5 >15 159204010008 

50mm 
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CẤU KIỆN TAI TREO ĐÁ 

Hợp kim nhôm ¬ si 
lan sung 

Chiều dài 
mặt rãnh Mã hóa nội bộ 
L(mm) 

GY1024 4 50 6063 T5 >15 189204010001 

Bước 1: Đưa bu lông vào | Bước 2: Tá Hiên bộ phận, | nước 3; Lắp đặt các bộ phận còn lại 

Thông số thiết kế 

Chiều dài 
mặt rãnh 
L(mm) 

GY1022 5 50 6063 T5 >15 159204010005 
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BATIC 
tPHH‡Z Hhậ 

xxx »—` : 

SÀN BATIC CHÍNH LÀ LỰA CHỌN MỘT CUỘC SÓNG TỰ NHIÊN TỰ DO 

Cách lắp đặt hèm: 

Locking 9ystem 
~— Lớp phù UV 

đờ 4 —_ Lớp chống mài mòn 
+— Lớp trang trí 
~—tứpœsở 

~— Lớp cách âm 

Sàn batic có thể lắp đặt trực tiếp, nhanh chóng thuận tiện, giá cả cạnh tranh, có thể 
cải tạo sửa sang lại tất cả các loại sàn cũ, giúp không gian nơi ở thoải mái đẹp mắt. 
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B/AATIC euz¿z 
SÀN BATIC 

SẢN PHẢM SÀN GỖ 

- háo” 
180*1220*4mm BDG1001 

BDG1004 180*1220*4mm 

180*1220*4mm 

180*1220*4mm 

BDG1012 180*1220*4mm 

180*1220*4mm 

BDG1016 180*1220*4mm 

BDG1018 180*1220*4mm 

` = 

s == 
BDG1020 180*1220*4mm 

BDG1022 180*1220*4mm 

180*1220*4mm. 

BDG10085 180*1220*4mm 

180*1220*4mm. 

BDG1011 180*1220*4mm 

BDG1013 180*1220*4mm 

BDG1015 180*1220*4mm 

BDG1017 180*1220*4mm 

BDG1019 180*1220*4mm. 

BDG1021 180*1220*4mm 

BDG1023 180*1220*4mm 
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CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIẾU 

TRỤ SỞ BỘ CÔNG AN TRỤ SỞ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
Hạng mục phụ kiện sử dụng: Phụ kiện cửa nhôm-— Hạng mục phụ kiện sử dụng: Phụ kiện cửa 

kính kính thủy lực 

nƠH. 

AN BÌNH CITY EUROWINDOW OFFICE BUILDING 
Hạng mục phụ kiện sử dụng: Phụ kiện cửa nhôm-— Hạng mục phụ kiện sử dụng: Chân nhện - 

cửa kính thủy lực Spider 

SÂN BAY CÁT BI - HẢI PHÒNG SÂN BAY QUÓC TÉ CÀN THƠ 
Hạng mục phụ kiện sử dụng: Cáp mặt dựng Hạng mục phụ kiện sử dụng: Chân nhện vách 

mặt dựng 
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SUNSHINE CITY SÀI GÒN LALUNA BỀN DU THUYỀN NHA TRANG 
Hạng mục phụ kiện sử dụng: Phụ kiện lan can Hạng mục phụ kiện sử dụng: Phụ kiện lan can 

THE LEGEND TOWER LANDMARK 81 + VINHOMES CENTRAL 
Hạng mục phụ kiện sử dụng: Phụ kiện lan can PARK 

Hạng mục phụ kiện sử dụng: Phụ kiện chân 

nhện — cửa kính thủy lực 

Kin Long - Vì một cuộc sống tươi đẹp



- Z 
> LỜI CẢM ƠN 

CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM xin gửi đến Quý khách hàng lời cảm ơn chân 

thành và sâu sắc nhát. Cảm ơn sự đồng hành, hợp tác và ủng hộ của Quý khách đã 
dành cho Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua. 

Sự yêu mến và niềm tin của Quý khách chính là niềm tự hào, là thành công lớn nhất 
của chúng tôi trong quá trình hình thành và phát triển. Để đáp lại tắm thịnh tình này, 

chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nhằm đáp ứng 

ngày càng tốt hơn nhu cầu của Quý khách hàng. 

Chúng tôi mong muốn, trong thời gian tới, cùng với những chiến lược phát triển, mở 

rộng của Công ty luôn có sự đồng hành và hỗ trợ từ các đơn vị đối tác, chủ đầu tư. 

trên cơ sở các bên cùng có lợi, phát triển lớn mạnh, vững chắc. 

Một lần nữa, thay mặt toàn thể nhân viên Công ty, xin gửi lời cảm ơn chân thành, sự 

tri ân sâu sắc tới Quý khách hàng. 

Kính chúc Quý khách hàng và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc, thành công!



> CÁC ĐÓI TÁC TIÊU BIẾU TẠI VIỆT NAM 

Các đơn vị chủ đầu tư 

€t° @đô œsứco À2 
ViNERnUP ' GROUP HADO GROUP 

{ HIMLRM 4 X4 TP 
_ HOABINH SUNSHINEGRCLIP HAI PHAT INVEST 

Ê›suso - 5È TỊN$ 
VINAC0NEX No.2 A MEMBEROFTNG 

BIMCsouo ®_ nỘw 
sRoOUP LAND 

Bq MĨ Ï]K gEsUNSPAE 
GROUP 

'VIMEDIMEX GROUP 

Các đơn vị thi = 

_. CAS 9d Của chống ồn, tiết kiệm điện FACADE - WIND0W - D00R NGỌC DIỆP _Õ 

HH z⁄ mạ KEM. 
AUSTDOOR' HASK Y _- Windows RIUIMINIUM ä BLASS 

ZaPHILKHR Hiệu NAM METAL AAca. ALUMAX 

4®) 
¬ .. ..... a...... mm 

dữW  f[Ủ  mepmm [ekAnno 
Kin Long - Vì một cuộc sống tươi đẹp bí œ "


	Giới thiệu Kin Long
	Phụ kiện cửa nhôm
	Cửa sổ mở quay hệ 55
	Cửa sổ mở hất hệ 55
	Cửa sổ hai cánh hệ 55
	Cửa sổ quay lật rãnh C
	Cửa đi mở quay hệ 55
	Cửa lùa hệ 93
	Cửa xếp trượt hệ 63

	Vật tư bổ trợ
	Phụ kiện cửa kính
	Cửa kính bản lề sàn
	Cửa kính trượt
	Phòng tắm kính

	Phụ kiện cửa gỗ và cửa thép
	Lan can và kết cấu kính
	Công trình tham khảo

